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CHƢƠNG 1. MỞ ĐẦU 

1.1. LÝ DO, SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU CỦA ĐỒ ÁN 

1.1.1. Lý do và sự cần thiết 

Thành phố Long Xuyên cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 190 km về phía 

Tây Bắc, đây là thành phố giàu tiềm năng về văn hoá, đất đai, nguồn nƣớc, thủy sản, 

thuận lợi cho phát triển kinh tế về công nghiệp chế biến, thƣơng mại, dịch vụ du lịch. Với 

vai trò vị thế nhƣ trên, thành phố Long Xuyên có điều kiện mở rộng các mối quan hệ giao 

lƣu phát triển kinh tế, đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa, trao đổi khoa học kỹ thuật, thƣơng 

mại, du lịch, đầu tƣ với các vùng kinh tế các đô thị lớn trong vùng. 

Theo quy hoạch chung thành phố Long Xuyên đã đƣợc phê duyệt, tƣơng lai Long 

Xuyên sẽ là một thành phố văn minh hiện đại, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã 

hội, khoa học công nghệ của tỉnh. Là một thành phố sôi động với các cụm công nghiệp 

hiện đại và khu thƣơng mại dịch vụ tập trung, vừa duy trì đƣợc các khu nông nghiệp 

chuyên canh và đặc biệt là gần gũi với thiên nhiên, bảo đảm cảnh quan, môi trƣờng xanh, 

sạch, đẹp, có sự kết hợp hài hòa giữa phát triển thƣơng mại dịch vụ và du lịch nghỉ 

dƣỡng.  

Ngoài ra một số đồ án đồ án điều chỉnh và quy hoạch chi tiết đã đƣợc phê duyệt ở 

thành phố, cùng với tốc độ phát triển nhanh chóng về sản xuất công nghiệp, nhu cầu về 

nhà ở, cũng nhƣ các dịch vụ đô thị là vấn đề hết sức cấp bách. Vì vậy khu dân cƣ phía 

Nam đƣờng Trần Quang Khải, phƣờng Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên đƣợc quy hoạch 

theo chủ trƣơng của UBND Tỉnh và UBND thành phố Long Xuyên, hình thành những 

khu dân cƣ chất lƣợng cao – đảm bảo những tiêu chuẩn tiên tiến về vệ sinh môi trƣờng, 

thẩm mỹ,… phù hợp với tính hiện đại của một đô thị là một vấn đề rất khẩn thiết. 

Làm cơ sở pháp lý triển khai các dự án đầu tƣ, tạo điều kiện quản lý tốt quy hoạch 

xây dựng đô thị, việc triển khai Quy hoạch phân khu khu dân cƣ phía Nam đƣờng Trần 

Quang Khải, phƣờng Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên là cần thiết và phù hợp với quy 

hoạch chung thành phố đã đƣợc phê duyệt. 

1.1.2. Mục tiêu 

Quy hoạch phân khu nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng thành phố Long 

Xuyên thực hiện việc đầu tƣ xây dựng và quản lý xây dựng phát triển của thành phồ cũng 

nhƣ của tỉnh. 

Tôn trọng và kế thừa các cấu trúc đô thị điển hình đã đƣợc xây dựng trong khu 

vực thiết kế. Tạo mối liên hệ hợp lý và hài hoà giữa các khu vực đã và đang xây dựng 

phát triển. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%ADa_T%C3%A2y_B%E1%BA%AFc
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%ADa_T%C3%A2y_B%E1%BA%AFc
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1.2. CƠ SỞ THIẾT KẾ QUY HOẠCH 

1.2.1. Các cơ sở pháp lý chung 

- Luật Xây dựng số Luật xây dựng số 50/2014/QH13, ngày 18 tháng 06 năm 2014, có 

hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

- Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009; 

- Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về việc quy 

hoạch xây dựng; 

- Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc bản 

đồ; 

- Thông tƣ số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 về ban hành quy định về hồ sơ của 

nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng 

khu chức năng đặc thù. 

- Quyết định 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/04/2008 ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về quy hoạch xây dựng; 

- Căn cứ Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ quy định về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

- Căn cứ Nghị định 38/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ quy định về Quản 

lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; 

- Thông tƣ số 01/2013/TT-BXD ngày 08/ 02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hƣớng dẫn 

xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; 

- Thông tƣ số 01/2011/TT-BXD ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ Xây dựng hƣớng 

dẫn đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô 

thị; 

- Thông tƣ số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng về Quy định việc 

kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy 

hoạch và thiết kế xây dựng; 

- Các quy trình, quy phạm hiện hành của Nhà nƣớc. 

1.2.2. Cơ sở pháp lý cụ thể 

- Đồ án Điều chỉnh quy họach chung xây dựng thành phố Long Xuyên đến 2025, tỷ lệ 

1/10.000. 

- Quyết định 505/QĐ-UBND ngày 3 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Tỉnh An 

Giang về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Tp. Long xuyên, 

Tỉnh An giang. 
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- Quyết định số 419/QĐ-UB ngày 25/03/2014 của Ủy ban nhân dân Tỉnh An Giang về 

phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cƣ phía nam đƣờng 

Trần Quang Khải, phƣờng Mỹ Thới – Thành phố Long Xuyên – Tỉnh An Giang.  

- Chủ trƣơng của UBND thành phố Long Xuyên. 

- Hợp đồng số ……..ngày …… tháng …… năm 20…… giữa phòng Quản lý đô thị 

thành phố Long Xuyên và Công ty TNHH kiến trúc và tƣ vấn đầu tƣ Tín Nghĩa, Quy 

hoạch phân khu 1/2000 khu dân cƣ phía Nam đƣờng Trần Quang Khải – Phƣờng Mỹ 

Thới – Thành phố Long Xuyên– Tỉnh An Giang. 

1.2.3. Cơ sở dữ liệu 

- Tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phƣơng, cụ thể là thành phố Long Xuyên, 

Phƣờng Mỹ Thới. 

- Các bản đồ giải thửa & các dự án đã đuợc phê duyệt trong khu vực thiết kế do Phòng 

Quản lý đô thị thành phố Long Xuyên cung cấp. 

- Các bản đồ quy hoạch, bản đồ địa giới hành chính, bản đồ khác liên quan. 

- Nền đo đạc địa hình khu vực thiết kế tỷ lệ 1/2.000.  
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CHƢƠNG 2.  ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT QUY HOẠCH 

2.1. VỊ TRÍ V  ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 

2.1.1. Vị trí - giới hạn phạm vi quy hoạch 

Khu dân cƣ phía Nam đƣờng Trần Quang Khải thuộc phƣờng Mỹ Thới, thành phố 

Long Xuyên, gần khu công nghiệp Vàm Cống. Đây là khu dân cƣ đô thị mới, nằm phía 

Nam của thành phố Long Xuyên nằm giữa đƣờng Trần Hƣng Đạo & Vành Đai trong.  

 

- Phạm vi giới hạn nhƣ sau : 

+ Phía Đông giáp đƣờng Trần Hƣng Đạo; 

+ Phía Tây giáp đƣờng Vành đai trong; 

+ Phía Bắc giáp đƣờng Trần Quang Khải; 

+ Phía Nam giáp đƣờng quy hoạch. 

- Tổng diện tích khu vực quy hoạch: 189,49 ha.  

Hình 2.1. Vị trí Khu dân cƣ phía Nam Trần Quang Khải trong QHC TP. Long Xuyên 
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- Tính chất của khu vực quy hoạch: Theo Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố khu đô 

thị mới công nghiệp, phía Nam thành phố. Khu vực thiết kế là khu dân cƣ đô thị mới 

của thành phố Long Xuyên với đầy đủ chức hành chính, thƣơng mại, dịch vụ, công 

viên cây xanh của khu ở cũng nhƣ của đô thị công nghiệp. Đặc biệt yếu tố cảnh quan 

sẽ đƣợc chú trọng đầu tƣ nhằm tạo ra hình ảnh đặc trƣng của một đô thị sông nƣớc.  

2.1.2. Địa hình 

Khu dân cƣ phía Nam đƣờng Trần Quang Khải có địa hình với cao độ mặt đất 

tƣơng đối thấp, cao độ mặt đất trung bình từ 1 đến 2,5m, tập trung phần lớn là ven các 

trục lộ và rạch chính. Các khu ruộng trũng có cao độ nhỏ hơn 1,5m. 

Do địa hình thấp và nằm trong vùng lũ nên ngoài khu vực trung tâm thành phố có 

độ vƣợt lũ cao không bị ngập. Các khu vực còn lại bị ngập hàng năm trong đó có khu quy 

hoạch. Việc lựa chọn đất phát triển và nghiên cứu giải pháp chống ngập cần phải lƣu ý 

đến vấn đề này. 

 

2.1.3. Khí hậu 

Khu quy hoạch nằm trong vùng chịu ảnh hƣởng khí hậu của Thành phố Long 

Xuyên có tính chất khí hậu nhiệt đới gió mùa với một nền nhiệt độ cao quanh năm và một 

lƣợng mƣa tƣơng đối phong phú. 

- Nhiệt độ: 

- Nhiệt độ trung bình    : 27,7°C 

- Nhiệt độ trung bình cao nhất  : 35 - 36°C (mùa khô) 

Hình 2.2. Phân tích cao độ khu vực quy hoạch trong tổng thể Thành phố Long Xuyên 
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- Nhiệt độ trung bình thấp nhất  : 20 - 21°C (mùa mƣa) 

Nhiệt độ không khí: Nhiệt độ không khí thay đổi theo mùa nhƣng biên độ nhiệt độ 

tƣơng đối nhỏ. Những tháng có chênh lệch nhiệt độ lớn nhất trong mùa khô cũng khoảng 

1,5°C - 3°C. Mùa mƣa chênh lệch khoảng 1°C. Biên độ nhiệt độ trung bình ngày trong 

năm 3,4°C. Nhƣng biên độ nhiệt độ ngày lại khá lớn, từ 8 đến 12°C. 

Chế độ mƣa: ảnh hƣởng theo 2 mùa gió, sự biến động của mƣa tƣơng đối phức tạp 

nhƣng mức độ biến động không lớn. Lƣợng mƣa chủ yếu tập trung vào mùa mƣa từ tháng 

5 đến tháng 11, chiếm khoảng 90% lƣợng mƣa cả năm. Lƣợng mƣa trung bình cả năm từ 

1400 đến 1500 mm. trong đó mùa mƣa chiếm từ 1300 đến 1350 mm và tập trung nhiều 

nhất vào tháng 10 với lƣợng mƣa từ 500 đến 600 mm. Lƣợng mƣa hàng năm không lớn 

lắm nhƣng cƣờng độ mƣa trung bình một ngày là 13,5 mm và lƣợng mƣa ngày lớn nhất 

là khá lớn (281 mm so với các tỉnh Tây Nam Bộ). 

Độ ẩm không khí: Độ ẩm tƣơng đối của không khí tại Long Xuyên phụ thuộc chủ 

yếu vào chế độ mƣa. Mùa khô độ ẩm tƣơng đối thấp (từ 70 đến 76%). Mùa mƣa tƣơng 

đối cao (lớn hơn 8%, cá biệt có tháng xấp xỉ 90%). 

Chế độ nắng: Số giờ nắng tại Long Xuyên và vùng Nam bộ nói chung tƣơng đối 

cao và tƣơng đối đều trong các tháng. Mùa mƣa số giờ nắng có ít hơn nhƣng bình quân 

mỗi ngày cũng có từ 5 đến 6 giờ nắng. 

Chế độ gió: chế độ gió đặc trƣng bởi tác động của các hệ thống hoàn lƣu gió mùa 

nên rất ổn định. Hƣớng gió chủ đạo thay đổi theo mùa: Từ tháng 5 đến tháng 11 chủ yếu 

là Gió Tây Nam, Nam -Tây Nam. Từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau chủ yếu là gió Đông 

Bắc, Bắc - Đông Bắc. Tốc độ gió tƣơng đối mạnh, trung bình đều đạt trên 3m/giây. 

2.1.4. Địa chất công trình – địa chất thủy văn 

 Địa chất thủy văn 

- Chế độ thủy văn tại Long Xuyên phụ thuộc vào thủy văn của sông Hậu, theo chế độ 

bán nhật triều không đều. 

- Độ chênh lệch triều: 

+ Mùa khô: Độ chênh lệch triều bình quân từ 0,8 – 1,1m; 

     Mực nƣớc đỉnh triều cao bình quân từ 1,1 – 1,4m. 

+ Mùa lũ: Độ chênh lệch triều bình quân từ 0,2 – 0,5m; 

  Mực nƣớc đỉnh triều cao bình quân từ 1,7 – 2,3m. 

- Chế độ thủy văn tại Long Xuyên cũng nhƣ một số tỉnh khác của Nam Bộ là chịu ảnh 

hƣởng lũ của hệ thống sông Cửu Long. Mùa lũ thƣờng bắt đầu vào tháng 8 kéo dài tới 

tháng 11 hàng năm, gây ngập úng và khó khăn cho việc thoát nƣớc của đô thị vào mùa 

mƣa. 
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 Địa chất công trình 

Với thông tin thu thập từ các công trình xây dựng tại thành phố trong thời gian 

qua, số liệu về các lớp địa chất của thành phố nhƣ sau: 

- Lớp 1: Lớp đất đá gồm cát, gạch vụn... 

- Lớp 2: Đất sét màu xám lẫn nhiều chất hữu cơ và bột cát ở trạng thái dẻo mềm đến dẻo 

nhão, có chỗ là dạng bùn sét. 

- Lớp 3: Đất sét màu xám lẫn đất bột và cát nhuyễn trạng thái chảy dẻo đến dẻo nhão. 

- Lớp 4: Cát hạt mịn màu xám xanh, đôi chỗ có lẫn bùn, trạng thái chặt. 

- Mực nƣớc ngầm mạch nông dao động cách mặt đất trung bình từ 1,7m - 2,2m. 

2.2. HIỆN TRẠNG 

2.2.1. Hiện trạng dân cƣ 

- Tổng số dân hiện hữu trong khu quy hoạch khoảng 4.812 ngƣời. 

- Mật độ dân số khoảng 24 ngƣời/ha.  

2.2.2. Hiện trạng công trình kiến trúc 

 Nhà ở  

- Chủ yếu là nhà tạm, nhà cấp 4,  nhà kiên cố chủ yếu tập trung gần đƣờng Trần Quang 

Khải và đƣờng Trần Hƣng Đạo. 

 

  

  

 

Nhà ở đa số xây dựng tự phát dọc rạch và phía Nam khu vực nghiên cứu. 



8 

 Công trình công cộng 

Trong khu quy hoạch có các công trình công cộng nhƣ : 

 

Trƣờng THPT Nguyễn Công Trứ. Trƣờng THCS Mỹ Thới. 

- Trƣờng TH Trần Quang Khải. 

- Các cộng trình trƣờng học trong khu vực quy hoạch khang trang. 

- Công trình thƣơng mại – dịch vụ 

- Trạm xăng Mỹ thới 

- Trạm xăng Phát Đạt 

- Trạm xăng Long Xuyên 

- Và một số công trình thƣơng mại dịch vụ nhỏ khác 
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 Công trình công nghiệp 

- Công ty giày An Giang.  

- Nhà máy gạch Ceramic An Giang. 

- Công ty BVTV An Giang. 

- Công ty xây lắp An Giang. 

- Nhà máy chế biển thủy sản. 

    

  

 Nghĩa trang 

Các khu vực mộ chôn cất nằm rải rác trong các khu đất nông nghiệp, đất vƣờn. 

2.2.3. Hiện trạng sử dụng đất 

Khu quy hoạch có tổng diện tích tự nhiên là 189,49 ha. Hiện đất đai đƣợc sử dụng 

nhƣ sau:  
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Bảng 2.1. Bảng thống kê hiện trạng sử dụng đất 

STT Loại đất 
Diện tích Tỷ lệ 

(ha) (%) 

1 Đất giáo dục 1,97 1,0 

2 Đất ở hiện hữu 42,13 22,2 

3 Đất sản xuất kinh doanh 7,76 3,8 

4 Đất thƣơng mại – dịch vụ 0,23 0,1 

5 Đất trồng lúa 69,14 36,5 

6 Đất vƣờn 34,66 18,3 

7 Đát nghĩa địa 0,46 0,2 

8 Mặt nƣớc 20,3 10,7 

9 Đất trống 1,92 1,0 

10 Đất giao thông  11,41 6,0 

Tổng 189,49 100 

2.2.4. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

 San nền & thoát nƣớc mặt 

o Nền đất 

- Khu đất quy hoạch có tổng diện tích 189,49 ha hiện nay là đất dân cƣ xen lẫn đất nông 

nghiệp với phần lớn diện tích là các ao và ruộng lúa. Điạ hình trũng thấp, hƣớng đổ 

dốc không rõ rệt. 

- Cao độ mặt đất thay đổi từ +0,70m đến +3,50 , 1 số ao trũng cao độ từ  0,10 đến –1,8m  

(Cao độ Quốc Gia). 

- Trong phạm vi dự án có rạch Cái Sao đi xuyên qua đóng vai trò là đƣờng tụ thủy và 

tiêu thoát nƣớc cho dự án. 

o Thoát nƣớc 

- Khu vực chƣa xây dựng hệ thống thoát nƣớc đô thị hoàn chỉnh. 

- Thủy văn 

- Chế độ thủy văn tại Long Xuyên phụ thuộc vào thủy văn của sông Hậu theo chế độ 

bán nhật triều không đều. Độ chênh lệch triều bình quân từ 0,8-1,1m vào mùa khô, từ 

0,2 - 0,5m vào mùa lũ. Mực nƣớc đỉnh triều cao bình quân từ 1,1 đến 1,4m, vào mùa 

khô và từ 1,7 đến 2,3 m vào mùa lũ. 

- Chế độ thủy văn tại Long Xuyên cũng nhƣ một số tỉnh khác của Nam Bộ là chịu ảnh 

hƣởng lũ của hệ thống sông Cửu Long. Mùa lũ thƣờng bắt đầu vào tháng 8 kéo dài tới 
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tháng 11 hàng năm, gây ngập úng và khó khăn cho việc thoát nƣớc của đô thị vào mùa 

mƣa. 

 Địa chất công trình thủy văn  

- Với thông tin thu thập từ các công trình xây dựng tại khu vực dự án trong thời gian 

qua, số liệu về các lớp địa chất của thành phố nhƣ sau: 

+ Lớp 1: Lớp đất đá gồm cát, gạch vụn... 

+ Lớp 2: Đất sét màu xám lẫn nhiều chất hữu cơ và bột cát ở trạng thái dẻo mềm 

đến dẻo nhão, có chỗ là dạng bùn sét. 

+ Lớp 3: Đất sét màu sám lẫn đất bột và cát nhuyễn trạng thái chảy dẻo đến dẻo 

nhão. 

+ Lớp 4: Cát hạt mịn màu xám xanh, đôi chỗ có lẫn bùn, trạng thái chặt. 

+ Mực nƣớc ngầm mạch nông dao động cách mặt đất trung bình từ 1,7m - 2,2m. 

 Giao thông 

- Khu dân cƣ Nam Trần Quang Khải thuộc phƣờng Mỹ Thới, thànhphố Long Xuyên. 

Khu dân cƣ nằm dọc phía Nam đƣờng Trần Quang Khải giới hạn bởi đƣờng Trần 

Hƣng Đạo và đƣờng Vành Đai trong theo quy hoạch chung của thành phố Long 

Xuyên. 

- Đƣờng Trần Hƣng Đạo là đƣờng giao thông đối ngoại hiện hữu của khu dân cƣ hiện 

nay. 

- Mạng lƣới đƣờng đối nội có 1 số đƣờng nhƣ Phan Văn Trị, Đông Hồ, Nguyễn Hiến 

Lê, Trần Văn Ơn, Cái sao – bờ hồ mặt đƣờng nhỏ cần đƣợc đầu tƣ xây dựng nâng cấp 

để đáp ứng với cấp đƣờng đô thị. 

- Giao thông tập trung chủ yếu phía Bắc gồm các đƣờng nhƣ Trần Hƣng Đạo lộ giới 

khoảng 28m, Trần Quang Khải lộ giới khoảng 16m, Trần Văn Ơn lộ giới khoảng 4m, 

Cái Sao – Bờ Hồ lộ giới khoảng 2m, Hàn Mặc Tử, Đông Hồ, Ngô Tất Tố,  Vũ Ngọc 

Phan, Hoàng Ngọc Phách lộ giới khoảng 4m - 8m. 

  Cấp nƣớc 

- Khu vực thiết kế hiện đƣợc cấp nƣớc từ nhà máy cấp nƣớc Bình Đức, sử dụng nguồn 

nƣớc mặt từ sông Hậu, với công suất 34.000 m3/ngày. Vị trí phía Bắc thành phố Long 

Xuyên.  

- Các tuyến ống sử dụng ống gang 150 chạy dọc theo trục quốc lộ 91 và các tyến ống 

uPVC 49 chạy theo các tuyến đƣờng nhánh cấp cho các hộ dân. Chiều dài ống cấp 

nƣớc hiện hữu 150 – L=1146 m. 
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 Cấp điện 

- Mạng lƣới phân phối điện chƣa hoàn chỉnh trong khu vực quy hoạch, chỉ có dọc 

đƣờng Trần Hƣng Đạo và đƣờng Trần Quang Khải. 

 Thoát nƣớc thải, chất thải rắn, nghĩa trang 

- Hiện trạng khu vực thiết kế không có hệ thống thoát nƣớc thải, nƣớc thải thoát chung 

với nƣớc mƣa hoặc thải trực tiếp ra kênh rạch xung quanh. 

- Hiện tại rác thải đƣợc thu gom, vận chuyển về bãi rác tại phƣờng Bình Đức. Tuy nhiên 

vẫn còn một số hộ dân thải rác kênh rạch hoặc tự thiêu hũy hoặc đốt trong vƣờn nhà.  

- Chôn lấp tại nghĩa trang ở xã Mỹ Hòa. Tuy nhiên vẫn còn một số hộ dân chôn lấp 

trong ruộng vƣờn nhà. 

2.2.5. Nhận xét chung 

Địa điểm đầu tƣ xây dựng khu dân cƣ Trần Quang Khải phù hợp quy hoạch chung 

Long Xuyên. 

Hiện trên khu đất quy hoạch công trình kiến trúc có chất lƣợng nhà thấp, phần lớn 

là nhà trệt xây dựng bán kiên cố, tƣờng gạch mái tole. Đất nông nghiệp là chủ yếu, thuận 

tiện cho việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nâng cao hiệu quả sử dụng và giải phóng 

mặt bằng để xây dựng. 

Hạ tầng kỹ thuật chƣa phát triển, phải đầu tƣ mới và nâng cấp một số tuyến đƣờng 

hiện hữu. Hiện có một số tuyến đƣờng nhựa nằm trong các khu vực dân cƣ, còn lại phần 

lớn là đƣờng bê tông chạy theo các kênh, rạch. 

Trong khu quy hoạch phần lớn là đất nông nghiệp, thuận lợi về quỹ đất phát triển 

quy hoạch khu dân cƣ. 

Về tình hình dân cƣ: ngoài khu dân cƣ đã phát triển lâu đời, có rất nhiều hộ phát 

triển tự phát ven các trục giao thông, kênh, rạch; 

Về đất công trình công cộng: do tình hình phát triển tự phát nên hệ thống các công 

trình công cộng phúc lợi chƣa đƣợc xây dựng đầu tƣ thành mạng lƣới hoàn chỉnh. 

Về đất cây xanh, thể dục thể thao: trong khu vực chƣa có hệ thống công viên thể 

dục thể thao. Đất dự trữ dành cho các công viên cây xanh chƣa đƣợc quan tâm đầu tƣ. 
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Hình 2.3. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất 
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CHƢƠNG 3.  CÁC CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ,  

  HẠ TẦNG XÃ HỘI VÀ KỸ THUẬT TOÀN KHU VỰC QUY 

HOẠCH 

3.1. CÁC YẾU TỐ QUAN HỆ 

Khu dân cƣ phía Nam đƣờng Trần Quang Khải, phƣờng Mỹ Thới cùng với các 

khu quy hoạch lân cận tạo thành một khu vực hoàn chỉnh cho Thành phố Long Xuyên, là 

cầu nối giữa trung tâm Thành phố Long Xuyên, khu công nghiệp Vòm Cống và Thành 

phố Cần Thơ. Giúp Thành phố Long Xuyên phát triển thành một đô thị hiện đại với đầy 

đủ tiện nghi đô thị cho ngƣời dân. 

3.2. TÍNH CHẤT V  CHỨC NĂNG KHU VỰC QUY HOẠCH 

3.2.1. Tính chất khu quy hoạch 

Theo Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Long Xuyên đã phê duyệt, khu dân 

cƣ phía Nam đƣờng Trần Quang Khải thuộc khu đô thị mới công nghiệp, phía Nam thành 

phố. Khu vực thiết kế là khu dân cƣ đô thị mới của thành phố Long Xuyên với đầy đủ 

chức hành chính, thƣơng mại, dịch vụ, công viên cây xanh của khu ở cũng nhƣ của đô thị 

công nghiệp. Đặc biệt yếu tố cảnh quan sẽ đƣợc chú trọng đầu tƣ nhằm tạo ra hình ảnh 

một đô thị sông nƣớc. 

3.2.2. Chức năng 

- Các thành phần chức năng xây dựng trong khu vực thiết kế quy hoạch gồm: 

- Khu trung tâm thƣơng mại dịch vụ gồm có 2 cấp (khu vực, khu ở) 

- Công trình phục vụ công cộng (khu ở) 

- Khu ở 

- Công viên - cây xanh  

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

3.3. DỰ BÁO QUY MÔ DÂN SỐ, CÁC CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT QUY HOẠCH 

ĐÔ THỊ, HẠ TẦNG XÃ HỘI, HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ TO N KHU VỰC 

QUY HOẠCH 

 Dân số 

- Dân số hiện hữu khoảng :  4.812 ngƣời 

- Quy mô dân số dự kiến  : 18.000 – 20.000 ngƣời; 

 Các chỉ tiêu sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị toàn khu 

vực quy hoạch 

Khu dân cƣ phía Nam đƣờng Trần Quang Khải với vị trí, tính chất chức năng là 

khu dân cƣ đô thị mới của thành phố Long Xuyên, dự kiến các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 

xây dựng sẽ theo tiêu chuẩn đô thị loại 2. Cụ thể nhƣ sau: 
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- Đất khu dân dụng gồm   : 60 - 65 m2/ngƣời 

- Đất ở                                : 30 – 35 m2/ngƣời.  

- Đất công trình công cộng : 4 – 5 m2/ngƣời.  

- Đất cây xanh      : 5 – 7 m2/ngƣời.  

- Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật: 15 – 18 m2/ngƣời. 

Bảng 3.1. Các chỉ tiêu sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu 

vực quy hoạch đƣợc xác định trong thiết kế đồ án 

TT Loại chỉ tiêu Đơn vị tính 
Theo đồ án 

đề xuất 

A Chỉ tiêu sử dụng đất toàn khu m2/ngƣời 94,74 

B Chỉ tiêu sử dụng đất đơn vị ở m2/ngƣời 89,10 

C Các chỉ tiêu sử dụng đất trong đơn  vị ở   

  - Đất các nhóm nhà ở m2/ngƣời 50,7 

  - Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đơn vị ở: m2/ngƣời  

 - Đất công trình dịch vụ đô thị m2/ngƣời 5,5 

 Trung tâm văn hóa  m2/ngƣời  

 Trung tâm y tế  m2/ngƣời  

 Trung tâm hành chính m2/ngƣời  

 - Công trình giáo dục m2/ngƣời 3,8 

 - Đất cây xanh sử dụng công cộng m2/ngƣời 7,3 

 - Đất đƣờng giao thông cấp phân khu vực km/km2 11,8 

D Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật đô thị   

 Đất giao thông bố trí đến mạng lƣới đƣờng 

khu vực tính đến đƣờng phân cấp khu vực), kể 

cả giao thông tĩnh  

% 19 

  Tiêu chuẩn cấp nƣớc Lít/ngƣời/ngày 150 

  Tiêu chuẩn thoát nƣớc Lít/ngƣời/ngày 150 

  Tiêu chuẩn cấp điện Kwh/ngƣời/năm  1.500 

  Tiêu chuẩn rác thải, chất thải kg/ngƣời/ngày 1 

E Các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị toàn khu  

 Mật độ xây dựng toàn khu (%) ≥40 

 Hệ số sử dụng đất Lần ≥0,8 

 Tầng cao xây dựng theo QCXD 

03:2012/BXD 

Tối đa Tầng 10 

Tối thiểu Tầng 1 
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CHƢƠNG 4. QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT CƠ CẤU 

TỔ CHỨC KHÔNG GIAN 

4.1. Nguyên tắc tổ chức 

- Phù hợp với điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang đến năm 2030 đã đƣợc phê duyệt.  

- Phù hợp với nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cƣ phía Nam đƣờng 

Trần Quang Khải, phƣờng Mỹ thới, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.  

- Đảm bảo các tiêu chuẩn quy phạm của Nhà nƣớc về quy hoạch xây dựng đô thị, xây 

dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc, công trình dịch vụ đô thị, cây 

xanh… nhằm tạo nên một tổng thể kiến trúc hài hòa và thẩm mỹ. 

- Đảm bảo nhu cầu sinh hoạt thƣờng xuyên của dân cƣ, tăng cƣờng quỹ đất các công 

trình công cộng, công viên cây xanh - TDTT, giao thông, hạ tầng kỹ thuật.  

- Tổ chức hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hoàn chỉnh, nối kết với mạng lƣới hạ tầng 

kỹ thuật chung của khu vực.  

- Đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy và môi trƣờng.  

- Giữ lại các khu nhà ở hiện hữu (có chỉnh trang) để tránh xáo trộn nhiều đối với ngƣời 

dân trong phạm vi quy hoạch. 

4.2. Các phƣơng án cơ cấu 

4.2.1. Đặc điểm chung của 2 phƣơng án 

- Hình thành khu dân cƣ với hệ thống hạ tầng khang trang, bộ mặt kiến trúc cảnh quan 

hiện đại, thân thiện môi trƣờng. Hệ thống giao thông kết nối các khu vực chức năng 

tạo sự thuận tiện cho việc đi lại của ngƣời dân. Bố trí công trình dịch vụ, không gian 

cây xanh, tiện ích công cộng phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của ngƣời dân trong tƣơng 

lai. Giữ gìn và tôn tạo cảnh quan sông nƣớc vốn có của khu vực. Tăng thêm đất giáo 

dục để đáp ứng nhu cầu gia tăng về dân số trong tƣơng lai và bố trí đất giáo dục trong 

bán kính phục vụ thuận tiện nhất cho ngƣời dân. 
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4.2.2. Phƣơng án 1 (so sánh) 

 

 

 

  

Hình 4.1. Sơ đồ cơ cấu quy hoạch sử dụng đất – Phƣơng án 1(so sánh) 
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4.2.3. Phƣơng án 2 (Phƣơng án chọn): 
 

4.3. QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT 

4.3.1. Xác định các khu chức năng 

 Khu ở 

- Khu ở hiện hữu và khu ở xây dựng mới mật độ xây dựng từ 40 – 90%, tầng cao xây 

dựng tối đa 4 tầng. 

- Khu ở theo dạng căn hộ trong khu nhà ở kết hợp thƣơng mại, khu nhà ở xã hội mật độ 

xây dựng 40-60%, tầng cao xây dựng tối đa 9 tầng. 

 Khu công trình công cộng  

- Đảm bảo đủ các loại hình công cộng thiết yếu (trƣờng mầm non, trƣờng tiểu học, trung 

học cơ sở, khu công trình dịch vụ trong khu đất hỗn hợp..) phục vụ ngƣời dân tại chỗ 

Hình 4.2. Sơ đồ cơ cấu quy hoạch sử dụng đất – Phƣơng án 2(Chọn) 
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và các khu vực lân cận. Các công trình công cộng đƣợc bố trí ở những vị trí thuận tiện 

và đảm bảo bán kính phục vụ. 

 Công trình dịch vụ thƣơng mại kết hợp nhà ở. 

- Khu công trình công cộng: công trình công cộng hiện hữu đƣợc giữ lại nhƣ trƣờng 

THPT Nguyễn Công Trứ, trƣờng THCS Mỹ Thới, trƣờng TH Trần Quang Khải, xây 

mới các công trình trƣờng tiểu học, mầm non, công trình văn hóa,y tế, hành chính... 

 Khu công viên cây xanh 

- Tổ chức mảng xanh tập trung để phục vụ ngƣời dân sinh hoạt thể dục thể thao. 

- Tổ chức mảng xanh kết hợp mặt nƣớc tạo không gian thoáng đẹp, nhằm mục đích vừa 

đáp ứng cho nhu cầu dân cƣ tại chỗ vừa phục vụ nhu cầu tham quan, du lịch sinh thái. 

- Kênh, rạch trong khu quy hoạch đƣợc giữ lại, khai thác tạo cảnh quan. 

4.3.2. Quy hoạch sử dụng đất 

Khu vực quy hoạch nằm tiếp giáp với các tuyến đƣờng Trần Hƣng Đạo, Trần 

Quang Khải, đƣờng Vành đai trong và tuyến đƣờng quy hoạch, dựa vào mạng lƣới đƣờng 

giao thông và diện tích khu quy hoạch, toàn khu vực quy hoạch với đầy đủ các yếu tố hạ 

tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo bán kính phục vụ tốt nhất đến từng hộ dân cƣ. 

Tận dụng và tôn tạo cảnh quan mặt nƣớc vốn có của khu vực để làm đẹp cảnh quan 

chung toàn khu vực quy hoạch. Bố trí không bị các tuyến giao thông đối ngoại cắt qua để 

đảm bảo an toàn cho ngƣời dân trong khu . Hệ thống hạ tầng hiện đại, đồng bộ tạo bộ mặt 

khang trang cho khu vực và thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tƣ vào khu vực.  

Bảng 4.1. Bảng cân bằng đất đai (Dân số dự kiến: 20000 ngƣời) 

Stt Loại đất Ký hiệu 
Diện tích Tỉ lệ 

(ha) (%) 

1 Đất ở A 99,16 52,33 

1.1 Đất ở hiện hữu cải tạo, chỉnh trang A1 32,34 17,07 

1.2 Đất ở xây dựng mới A2 31,00 16,36 

1.3 Đất nhà ở xã hội (đạt 20% đất ở mới) A3 13,97 7,37 

1.4 Đất ở kết hợp thƣơng mại dịch vụ A4 21,85 11,53 

2 Đất công trình công cộng - dịch vụ B1 11,08 5,85 

3 Đất công trình giáo dục B2 7,68 4,05 

4 Đất công viên cây xanh C 14,52 7,66 

5 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh D 12,32 6,50 

6 Mặt nƣớc 
 

8,68 4,58 

7 Giao thông  
 

36,05 19,03 

Tổng 
 

189,49 100,0 
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4.3.3. Bố cục quy hoạch 

 Khu 1 

- Đƣợc giới hạn bởi đƣờng Trần Hƣng Đạo ở phía Đông, đƣờng Ung Văn Khiêm ở phía 

Tây, đƣờng quy hoạch phía Nam và đƣờng Trần Quang Khải ở phía Bắc. Quy mô diện 

tích 104,78 ha. 

- Giữ lại trƣờng PTTH Trần Phú, trƣờng tiểu học Trần Quang Khải. Giữ lại và mở rộng 

trƣờng THCS Mỹ Thới. Trƣờng mầm non xây mới đƣợc bố trí phân tán ở những vị trí 

thuận lợi cho việc sử dụng và tiếp cận của ngƣời dân. 

Bảng 4.2. Bảng cân bằng đất đai khu 1 

STT LOẠI ĐẤT DIỆN TÍCH TỶ LỆ CHỈ TIÊU 

    (ha) (%) (m2/ngƣời) 

A Đất Dân Dụng 83.68 79.3 92.28 

1 Đất Ở Hiện Hữu 27.65 25.37 31.93 

2 Đất Ở Kết Hợp Thƣơng Mại Dịch Vụ 4.46 4.25 4.96 

3 Đất Ở Mới 16.78 16.02 18.63 

4 Đất Ở Xã Hội 3.78 3.6 4.84 

5 Đất Công Trình Công Cộng 2.83 2.7 3.02 

6 Đất Giáo Dục 5.73 5.47 6.36 

7 Đất Cây Xanh Cảnh Quan 8.73 8.33 9.7 

Hình 4.3. Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất 
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STT LOẠI ĐẤT DIỆN TÍCH TỶ LỆ CHỈ TIÊU 

  Đất Cây Xanh Tập Trung 6.57 6.27   

  Đất Cây Xanh Ven Rạch 2.16 2.06   

8 Giao Thông Nội Bộ 13.72 13.52 12.83 

B Đất Ngoài Dân Dụng 21.09 20.7   

1 Đất Công Nghiệp 11.74 9.8   

2 Mặt Nƣớc 4.39 4.6   

3 Giao Thông Đối Ngoại 4.96 4.7   

  Tổng 104.77     

 

- Đất ở trong khu ở sẽ bố trí thêm các loại hình nhà ở khác nhƣ chung cƣ và nhà liên kế 

ngoài phần nhà ở hiện hữu chỉnh trang để làm phong phú cho cảnh quan kiến trúc và 

đem lại nhiều sự lựa chọn ở cho ngƣời dân. 

- Bố trí loại hình đất hỗn hợp trên tuyến Ung Văn Khiêm tạo trục cảnh quan và thu hút 

đầu tƣ vào khu vực quy hoạch. 

- Giữ lại và tôn tạo tuyến rạch Cái Sao để khai thác cảnh quan và phục vụ giao thông 

thủy cho khu vực, gìn giữ các tuyến kênh rạch hiện trạng. Bố trí mảng xanh dọc kênh 

rạch để phục vụ ngƣời dân sinh hoạt và tạo nên bộ mặt cảnh quan sông nƣớc của khu 

vực quy hoạch. 

- Bố trí bến xe tại ranh phía Nam trên đƣờng Ung Văn Khiêm phục vụ cho dân cƣ trong 

vùng. 

- Các lô đất nhà xƣởng, công ty hiện hữu trong khu vực sau khi di dời vào khu công 

nghiệp trong tƣơng lai sẽ chuyển đổi thành đất hỗn hợp, cây xanh hoặc công trình dịch 

vụ công cộng phục vụ cho dân cƣ trong khu vực. 

 Khu 2 

- Đƣợc giới hạn bởi đƣờng Ung Văn Khiêm ở phía Đông, đƣờng vành đai trong phía 

Tây, đƣờng Trần Hƣng Đạo ở phía Bắc, đƣờng quy hoạch ở phía Nam. Quy mô diện 

tích 84,72 Ha. 
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Bảng 4.3. Bảng cân bằng đất đai khu 1 

STT LOẠI ĐẤT 
DIỆN 

TÍCH 
TỶ LỆ CHỈ TIÊU 

    (ha) (%) (m2/ngƣời) 

A Đất Dân Dụng 75.71 89.4 68.83 

1 Đất Ở Hiện Hữu 5.25 6.19 1.04 

2 
Đất Ở Kết Hợp Thƣơng Mại Dịch 

Vụ 
17.39 20.53 19.57 

3 Đất Ở Mới 14.22 16.79 12.94 

4 Đất Ở Xã Hội 10.19 12.03 9.25 

5 Đất Công Trình Công Cộng 8.25 9.74 7.49 

6 Đất Giáo Dục 1.95 2.3 1.77 

7 Đất Cây Xanh Cảnh Quan 5.78 6.82 5.25 

  Đất Cây Xanh Tập Trung 4.96 5.85 4.51 

  Đất Cây Xanh Ven Rạch 0.82 0.96 0.75 

8 Giao Thông Nội Bộ 12.68 14.97 11.51 

B Đất Ngoài Dân Dụng 9.01 10.6   

1 Mặt Nƣớc 4.28 5.1   

2 Giao Thông Đối Ngoại 4.73 5.6   

C Tổng 84.72 100   

 

- Bố trí đất giáo dục, công trình dịch vụ xây mới và công viên cây xanh trong khu với 

bán kính phục vụ thuận tiện cho ngƣời dân sử dụng. 

- Đất ở trong khu ở sẽ bố trí thêm các loại hình nhà ở khác nhƣ chung cƣ và nhà liên kế 

ngoài phần nhà ở hiện hữu chỉnh trang để làm phong phú cho cảnh quan kiến trúc và 

đem lại nhiều sự lựa chọn ở cho ngƣời dân. 

- Giữ lại và tôn tạo tuyến rạch Cái Sao để khai thác cảnh quan và phục vụ giao thông 

thủy cho khu vực, gìn giữ các tuyến kênh rạch hiện trạng. Bố trí mảng xanh dọc kênh 

rạch để phục vụ ngƣời dân sinh hoạt và tạo nên bộ mặt cảnh quan sông nƣớc của khu 

vực quy hoạch. 

- Bố trí đất ở kết hợp thƣơng mại dọc trục Ung Văn Khiêm và dọc kênh đƣờng D2 D3 

để tạo cảnh quan và tạo thuận lợi cho việc thu hút đầu tƣ. 

- Bố trí đất ở xã hội khu vực phía nam gần rạch Cái Sao. 

- Bố trí các loại hình đất ở nhƣ chung cƣ,nhà ở xã hội biệt thự, nhà vƣờn, nhà liên kế để 

tạo cảnh quan sinh động cho khu vực. 
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4.4. TỔ CHỨC& YÊU CẦU VỀ KHÔNG GIAN KIẾN TRÖC - CẢNH QUAN 

4.4.1. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 

Khu dân cƣ phía Nam trƣờng Trần Quang Khải là một khu vực đô thị thuộc khu 

đô thị mới phía Nam của thành phố, là một khu vực có khả năng thu hút lƣợng lớn dân cƣ 

tập trung tại các trục đƣờng chính và dọc rạch Cái Sao. Để tạo cho ngƣời dân tại địa 

phƣơng có môi trƣờng sống tiện nghi, phù hợp với quy hoạch chung của thành phố Long 

Xuyên, cần tiến hành nghiên cứu: 

Trên cơ sở các trục giao thông chính thiết lập một hệ thống giao thông hoàn chỉnh 

gồm có 3 trục Bắc - Nam nhƣ: trục Trần Hƣng Đạo, Vành đai trong, Ung Văn Khiêm  nối 

khu quy hoạch với trung tâm thành phố Long Xuyên; trục Trần Quang Khải, đƣờng quy 

hoạch phía Nam là các trục Tây – Đông tạo thành hệ thống khung đƣờng chính cho khu 

quy hoạch. Xây dựng các đƣờng khu vực và đƣờng nội bộ, liên kết các khu ở với nhau.  

 

Hình 4.4. Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 
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- Cải tạo và sắp xếp lại các khu ở hiện hữu trên cơ sở hiện trạng tại thời điểm quy hoạch 

để hình thành một khu đô thị khang trang nhƣng phải tránh tình trạng quy hoạch treo 

ảnh hƣởng đến đời sống tinh thần vật chất của ngƣời dân trong khu vực. 

- Xây dựng một khu dân cƣ mới với với các loại hình nhà ở phong phú nhƣ biệt thự, nhà 

liên kế vƣờn, nhà vƣờn, nhà chung cƣ cao tầng kết hợp đế thƣơng mại, nhà ở xã hội… 

- Tính toán đầy đủ và bố trí các công trình phục vụ công cộng, công trình hạ tầng kỹ 

thuật cho phù hợp với quy mô dân số trong khu vực quy hoạch. 

- Hình thành một độ thị khang trang hiện đại, thẩm mỹ và an toàn về môi sinh môi 

trƣờng nhƣng vẫn giữ đƣợc đặc trƣng riêng của đô thị. 

 

- Các nhóm nhà ở đƣợc xây dựng theo hình thức khu chung cƣ thấp tầng, kết hợp dịch 

vụ thƣơng mại và khu nhà ở riêng lẻ đƣợc bao quanh bởi mảng xanh, mặt nƣớc nhằm 

cải thiện môi trƣờng sống, đảm bảo ổn định dân cƣ và tăng quỹ đất cây xanh, công 

cộng, hài hòa với thiên nhiên.  

4.4.2. Các yêu cầu về kiến trúc xây dựng cảnh quan 

- Hệ thống giao thông là một yếu tố nền cho cảnh quan đô thị, đƣợc thiết kế hợp lý cho 

lƣu thông và hài hòa trong bố cục. Quy định các góc vạt của từng ô phố để đảm bảo 

tầm nhìn thông thoáng; trồng cây dọc theo vỉa hè, màu sắc, độ cao, dáng cây ... để tạo 

nên một sự hài hòa trong cảnh quan. 

- Khuyến khích phát triển hợp khối đồng bộ, tạo các không gian công cộng (đối với các 

công trình thƣơng mại – dịch vụ) để dành đất phát triển cây xanh, tạo khoảng trống 

cho sinh hoạt cộng đồng. 

- Tổ chức công viên cây xanh tập trung và cây xanh phân tán dọc các tuyến giao thông 

tạo môi trƣờng cảnh quan đẹp, góp phần cải tạo vi khí hậu và phục vụ sinh hoạt thể 

dục cho ngƣời dân. 

Hình 4.5 Phối cảnh toàn khu khu dân cƣ 
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- Toàn bộ các công trình xây dựng phải tuân thủ lộ giới, chỉ giới xây dựng, khoảng lùi 

theo quy định. 

- Cần lƣu ý đến các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khi áp dụng sao cho phù hợp với tiêu chuẩn 

thiết kế quy hoạch và kiến trúc hiện hành của từng ngành khác nhau và tiêu chí đã 

đƣợc các cơ quan chức năng phê duyệt thuộc quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, 

quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 và 1/500. 
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CHƢƠNG 5. THIẾT KẾ ĐÔ THỊ 

5.1. Nguyên tắc thiết kế đô thị 

- Vực quy hoạch tọa lạc tại phía Nam khu đô thị, giáp tuyến đƣờng Trần Hƣng Đạo tạo 

sự kết nối thuận tiện với các khu vực lân cận. Với điều kiện phát triển các không gian 

đặc trung đô thị, nội dung thiết kế đô thị đƣợc đề xuất theo các nguyên tắc thiết kế nhƣ 

sau: 

5.2. Xác định công trình điểm nhấn cho khu vực quy hoạch 

- Công trình điểm nhấn khu đƣợc xác định là cụm công trình cao tầng nằm tiếp giáp 

đƣờng Ung Văn Khiêm và trục cảnh quan D2-D3, gồm khu công trình Công cộng dịch 

vụ (1-5 tầng). 

5.3. Xác định chiều cao công trình 

- Với mạng lƣới giao thông đa dạng và tầng bậc, khu vực quy hoạch có tổ chức không 

gian các trục đƣờng phù hợp với các chức năng và đảm bảo an toàn khi lƣu thông, 

hình thành đặc trƣng cảnh quan và hình thái đô thị, các chỉ tiêu khống chế khoảng lùi 

cho từng tuyến đƣờng nhƣ sau: 

5.4. Xác định khoảng lùi công trình trên từng tuyến phố, nút giao thông 

Bảng 5.1. Bảng thống kê khoảng lùi và chỉ tiêu cơ bản của từng khu chức năng 

Ký 

hiệu 
Chức năng sử dụng đất 

Khoảng 

lùi  

xây dựng 

(m2) 

MĐXD 

tối đa  

(%) 

Tầng 

cao 

tối đa  

(tầng) 

Chiều 

cao 

 tối đa 

(m) 

Hssdđ 

tối đa  

(lần) 

Khu I 

A1-1 
Đất ở hiện hữu cải tạo 

chỉnh trang 
0 90 5 20 4,5 

A1-2 
Đất ở hiện hữu cải tạo 

chỉnh trang 
0 90 5 20 4,5 

A1-3 
Đất ở hiện hữu cải tạo 

chỉnh trang 
0 90 5 20 4,5 

A1-4 
Đất ở hiện hữu cải tạo 

chỉnh trang 
0 90 5 20 4,5 

A1-5 
Đất ở hiện hữu cải tạo 

chỉnh trang 
0 90 5 20 4,5 

A1-6 
Đất ở hiện hữu cải tạo 

chỉnh trang 
0 90 5 20 4,5 
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Ký 

hiệu 
Chức năng sử dụng đất 

Khoảng 

lùi  

xây dựng 

(m2) 

MĐXD 

tối đa  

(%) 

Tầng 

cao 

tối đa  

(tầng) 

Chiều 

cao 

 tối đa 

(m) 

Hssdđ 

tối đa  

(lần) 

A1-7 
Đất ở hiện hữu cải tạo 

chỉnh trang 
0 90 5 20 4,5 

A1-8 
Đất ở hiện hữu cải tạo 

chỉnh trang 
0 90 5 20 4,5 

A1-9 
Đất ở hiện hữu cải tạo 

chỉnh trang 
0 90 5 20 4,5 

A1-

10 

Đất ở hiện hữu cải tạo 

chỉnh trang 
0 90 5 20 4,5 

A1-

11 

Đất ở hiện hữu cải tạo 

chỉnh trang 
0 90 5 20 4,5 

A1-

12 

Đất ở hiện hữu cải tạo 

chỉnh trang 
0 90 5 20 4,5 

A2-1 Đất ở xây mới 4 80 5 20 4,0 

A2-2 Đất ở xây mới 4 80 5 20 4,0 

A2-3 Đất ở xây mới 4 80 5 20 4,0 

A2-4 Đất ở xây mới 4 80 5 20 4,0 

A2-

13 
Đất ở xây mới 4 80 5 20 4,0 

A2-

14 
Đất ở xây mới 4 80 5 20 4,0 

A3-4 Nhà ở xã hội 6 50 10 40 1,3 

A4-1 Đất ở kết hợp thƣơng mại 6 60 9 36 1,7 

B1-3 Bƣu điện Tỉnh 6 40 5 20 2,0 

B1-4 
Đất công trình công cộng 

- dịch vụ 
6 70 7 20 2,0 

B1-5 
Đất công trình công cộng 

- dịch vụ 
6 40 5 20 2,0 

B1-7 
Đất công trình công cộng 

- dịch vụ 
6 40 5 20 2,0 

B2-1 Trƣờng THCS Mỹ Thới 6 40 4 16 2,5 

B2-2 Trƣờng TH Trần Quang 6 40 4 16 2,5 
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Ký 

hiệu 
Chức năng sử dụng đất 

Khoảng 

lùi  

xây dựng 

(m2) 

MĐXD 

tối đa  

(%) 

Tầng 

cao 

tối đa  

(tầng) 

Chiều 

cao 

 tối đa 

(m) 

Hssdđ 

tối đa  

(lần) 

Khải 

B2-3 
Trƣờng THPT Nguyễn 

Công Trứ 
6 40 4 16 2,5 

B2-4 Đất giáo dục xây mới 6 40 4 16 2,5 

C1 Công viên cây xanh 6 5 1 20   

C4 Công viên cây xanh 6 5 1 20   

C5 Công viên cây xanh 6 5 1 20   

C6 Công viên cây xanh 6 5 1 20   

C7 Công viên cây xanh 6 5 1 20   

D1 Công ty giày An Giang 6 50 5 20 2,0 

D2 
Công ty Bảo vệ thực vật 

An Giang 
6 50 5 20 2,0 

D3 
Nhà máy Gạch men An 

Giang 
6 50 5 20 2,0 

D4 
Công ty Xây lắp An 

Giang 
6 50 5 20 2,0 

D5 
Nhà máy chế biến thủy 

sản 
6 50 5 20 2,0 

D6 Nhà máy Đức Thành 3 6 50 5 20 2,0 

Khu II 

A1-

13 

Đất ở hiện hữu cải tạo 

chỉnh trang 
0 90 5 20 4,5 

A2-5 Đất ở xây mới 4 80 5 20 4,0 

A2-6 Đất ở xây mới 4 80 5 20 4,0 

A2-7 Đất ở xây mới 4 80 5 20 4,0 

A2-8 Đất ở xây mới 4 80 5 20 4,0 

A2-9 Đất ở xây mới 4 80 5 20 4,0 

A2-

10 Đất ở xây mới 
4 80 5 20 4,0 

A2-

11 Đất ở xây mới 
4 80 5 20 4,0 
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Ký 

hiệu 
Chức năng sử dụng đất 

Khoảng 

lùi  

xây dựng 

(m2) 

MĐXD 

tối đa  

(%) 

Tầng 

cao 

tối đa  

(tầng) 

Chiều 

cao 

 tối đa 

(m) 

Hssdđ 

tối đa  

(lần) 

A2-

12 Đất ở xây mới 
4 80 5 20 4,0 

A3-1 Nhà ở xã hội 6 50 9 40 1,3 

A3-2 Nhà ở xã hội 6 50 9 40 1,3 

A3-3 Nhà ở xã hội 6 50 9 40 1,3 

A4-2 Đất ở kết hợp thƣơng mại 6 60 9 36 1,7 

A4-3 Đất ở kết hợp thƣơng mại 6 60 9 36 1,7 

A4-4 Đất ở kết hợp thƣơng mại 6 60 9 36 1,7 

A4-5 Đất ở kết hợp thƣơng mại 6 60 9 36 1,7 

A4-6 Đất ở kết hợp thƣơng mại 6 60 9 36 1,7 

B1-1 
Đất công trình công cộng 

- dịch vụ 
6 40 5 20 2,0 

B1-2 
Đất công trình công cộng 

- dịch vụ 
6 40 5 20 2,0 

B1-6 
Đất công trình công cộng 

- dịch vụ 
6 40 5 20 2,0 

B2-5 Đất giáo dục xây mới 6 40 4 16 2,5 

B2-6 Đất giáo dục xây mới 6 40 4 16 2,5 

C2 Công viên cây xanh 6 5 1     

C3 Công viên cây xanh 6 5 1     

C8 Công viên cây xanh 6 5 1     

5.4.1. Đƣờng Ung Văn Khiêm 

- Với chức năng kết nối và dẫn dắt ngƣời lƣu thông vào khu vực điểm nhấn của khu vực 

quy hoạch với các công trình chức năng tập trung đông ngƣời nên khối lƣợng xe lƣu 

thông với tốc độ cao. Để đảm bảo tầm nhìn cũng nhƣ về độ an toàn lƣu thông trên trục 

đƣờng này đƣợc quy định nhƣ sau: 

 Đối với công trình có chức năng dịch vụ công cộng, giáo dục… 

- Công trình xây dựng cần đảm bảo khoảng lùi tối thiểu 6m đƣợc xác định từ chỉ giới 

đƣờng đỏ của đƣờng Ung Văn Khiêm. 

- Các công trình xây dựng phải bố trí để đảm bảo tầm nhìn và tổ chức các vịnh giao 

thông tiếp cận, đảm bảo thông bộ và phƣơng tiện cơ giới ra vào thuận tiện an toàn. 
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 Đối với công trình nhà ở kết hợp thƣơng mại, chung cƣ, ở xã hội,… 

- Công trình xây dựng cần đảm bảo khoảng lùi tối thiểu 6m đƣợc xác định từ chỉ giới 

đƣờng đỏ của các trục đƣờng tiếp cận. 

- Các công trình xây dựng phải bố trí để đảm bảo tầm nhìn và tổ chức các vịnh giao 

thông tiếp cận, đảm bảo thông bộ và phƣơng tiện cơ giới ra vào thuận tiện an toàn. 

- Khu vực nhà ở kết hợp thƣơng mại có đế chung cƣ cần bố trí khoảng sân rộng và có 

tầm nhìn đảm bảo để tiếp cận và lƣợng ngƣời tập trung đến khu vực này. 

 Đối với công trình nhà ở thấp tầng xây mới 

- Công trình xây dựng cần đảm bảo khoảng lùi tối thiểu 4m đƣợc xác định từ chỉ giới 

đƣờng đỏ của các trục đƣờng tiếp cận, để các trục đƣờng có tầm nhìn và đảm bảo. 

 Đối với công trình nhà ở hiện hữu cải tạo 

- Công trình hiện hữu đã đƣợc xây dựng kiên cố để tránh ảnh hƣởng đến công trình hiện 

hữu của ngƣời dân và giảm tỷ lệ giải tỏa đền bù nên khoảng lùi là 0m. 

5.4.2. Đƣờng trục chính đô thị D1 và N3 

 Đối với công trình có chức năng dịch vụ công cộng, giáo dục… 

- Công trình xây dựng cần đảm bảo khoảng lùi tối thiểu 6m đƣợc xác định từ chỉ giới 

đƣờng đỏ của đƣờng Ung Văn Khiêm. 

- Các công trình xây dựng phải bố trí để đảm bảo tầm nhìn và tổ chức các vịnh giao 

thông tiếp cận, đảm bảo thông bộ và phƣơng tiện cơ giới ra vào thuận tiện an toàn. 

 Đối với công trình nhà ở kết hợp thƣơng mại, chung cƣ, ở xã hội,… 

- Công trình xây dựng cần đảm bảo khoảng lùi tối thiểu 6m đƣợc xác định từ chỉ giới 

đƣờng đỏ của các trục đƣờng tiếp cận. 

- Các công trình xây dựng phải bố trí để đảm bảo tầm nhìn và tổ chức các vịnh giao 

thông tiếp cận, đảm bảo thông bộ và phƣơng tiện cơ giới ra vào thuận tiện an toàn. 

- Khu vực nhà ở kết hợp thƣơng mại có đế chung cƣ cần bố trí khoảng sân rộng và có 

tầm nhìn đảm bảo để tiếp cận và lƣợng ngƣời tập trung đến khu vực này. 

 Đối với công trình nhà ở thấp tầng xây mới 

- Công trình xây dựng cần đảm bảo khoảng lùi tối thiểu 4m đƣợc xác định từ chỉ giới 

đƣờng đỏ của các trục đƣờng tiếp cận, để các trục đƣờng có tầm nhìn và đảm bảo. 

 Đối với công trình nhà ở hiện hữu cải tạo 

- Công trình hiện hữu đã đƣợc xây dựng kiên cố để tránh ảnh hƣởng đến công trình hiện 

hữu của ngƣời dân và giảm tỷ lệ giải tỏa đền bù nên khoảng lùi là 0m. 

5.4.3. Trục cảnh quan D2 và D3 

- Công trình xây dựng cần đảm bảo khoảng lùi tối thiểu 6m đƣợc xác định từ chỉ giới 

đƣờng đỏ của các trục đƣờng tiếp cận. 
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- Các công trình xây dựng phải bố trí để đảm bảo tầm nhìn và tổ chức các vịnh giao 

thông tiếp cận, đảm bảo thông bộ và phƣơng tiện cơ giới ra vào thuận tiện an toàn. 

- Khu vực nhà ở kết hợp thƣơng mại có đế chung cƣ cần bố trí khoảng sân rộng và có 

tầm nhìn đảm bảo để tiếp cận và lƣợng ngƣời tập trung đến khu vực này. 

5.4.4. Các trục đƣờng còn lại 

 Đối với công trình có chức năng dịch vụ công cộng, giáo dục… 

- Công trình xây dựng cần đảm bảo khoảng lùi tối thiểu 6m đƣợc xác định từ chỉ giới 

đƣờng đỏ của đƣờng Ung Văn Khiêm. 

- Các công trình xây dựng phải bố trí để đảm bảo tầm nhìn và tổ chức các vịnh giao 

thông tiếp cận, đảm bảo thông bộ và phƣơng tiện cơ giới ra vào thuận tiện an toàn. 

 Đối với công trình nhà ở kết hợp thƣơng mại, chung cƣ, ở xã hội,… 

- Công trình xây dựng cần đảm bảo khoảng lùi tối thiểu 6m đƣợc xác định từ chỉ giới 

đƣờng đỏ của các trục đƣờng tiếp cận. 

- Các công trình xây dựng phải bố trí để đảm bảo tầm nhìn và tổ chức các vịnh giao 

thông tiếp cận, đảm bảo thông bộ và phƣơng tiện cơ giới ra vào thuận tiện an toàn. 

- Khu vực nhà ở kết hợp thƣơng mại có đế chung cƣ cần bố trí khoảng sân rộng và có 

tầm nhìn đảm bảo để tiếp cận và lƣợng ngƣời tập trung đến khu vực này. 

 Đối với công trình nhà ở thấp tầng xây mới 

- Công trình xây dựng cần đảm bảo khoảng lùi tối thiểu 4m đƣợc xác định từ chỉ giới 

đƣờng đỏ của các trục đƣờng tiếp cận, để các trục đƣờng có tầm nhìn và đảm bảo. 

 Đối với công trình nhà ở hiện hữu cải tạo 

- Công trình hiện hữu đã đƣợc xây dựng kiên cố để tránh ảnh hƣởng đến công trình hiện 

hữu của ngƣời dân và giảm tỷ lệ giải tỏa đền bù nên khoảng lùi là 0m. 
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5.5. Xác định hình khối, màu sắc, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình 

kiến trúc 

 

5.5.1. Hình thức kiến trúc chủ đạo 

- Đƣờng nét hình khối công trình kiến trúc theo khuynh hƣớng hiện đại, đơn giản, tránh 

sử dụng các chi tiết cầu kỳ, rƣờm rà. Đảm bảo các tiêu chí “công năng – thích dụng – 

kinh tế – đẹp”. 

- Sử dụng mái dốc cho toàn bộ nhà ở biệt thự. 

- Các công trình cao tầng, công trình công cộng có thể sử dụng hệ thống mái dốc hoặc 

mái bằng tùy theo giải pháp thiết kế của từng công trình. 

5.5.2. Quy định về vật liệu 

- Ƣu tiên sử dụng vật liệu xây dựng địa phƣơng, phù hợp điều kiện khí hậu thổ nhƣỡng 

của khu vực, sử dụng vật liệu phù hợp vùng khí hậu nhiệt đới, chống nắng, chống 

mƣa, chống ẩm tốt,... 

5.5.3. Màu sắc trang trí mặt tiền 

- Sử dụng màu sắc tƣơi mát và sáng, có cùng tông màu, hài hòa trên bề mặt công trình 

và thống nhất trên cả dãy phố. Hạn chế dùng màu tối, sẫm gây khó chịu về thị giác, dễ 

hấp thụ nhiệt gây cảm giác nóng bức, khó chịu vào mùa nắng. Khi cần sử dụng đến sắc 

độ tối, sẫm thì cần có sự cân nhắc và tƣ vấn của các đơn vị chuyên môn. 

5.5.4. Hàng rào 

- Xây dựng trùng với ranh lộ giới, xây dựng thông thoáng, có thể thiết kế để trồng hoa 

hoặc dây leo. 

- Chiều cao hàng rào từ 1m – 2.5m (phải thống nhất một kiểu hàng rào cho từng lô đất). 

Hình 5.1. Phối cảnh trục đƣờng cảnh quan D2-D3 
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5.6. Thiết kế hệ thống cây xanh mặt nƣớc 

5.6.1. Đối với hệ thống cây xanh: Gồm hai phần 

- Tổ chức hệ thống cây xanh phân tán dọc các tuyến phố: trồng trên vỉa hè cây bóng mát 

tán tròn, chủng loại cây và khoảng cách trồng phù hợp với quy định chung của địa 

phƣơng để tạo sự thống nhất. 

- Hệ thống công viên cây xanh tập trung: 

- Các công viên vƣờn hoa, hồ nƣớc, tiểu cảnh, kết hợp sân bãi TDTT,... bố trí tại vị trí 

trung tâm khu biệt thự. Đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí cho ngƣời dân tại chổ và các 

khu vực kế cận. 

- Khai thác các không gian cho mảng xanh, đƣờng dạo tạo nên tính bền vững và môi 

trƣờng thân thiện là một trong những tiêu chí để hình thành bản sắc đô thị. Với cây 

xanh mật độ cao, cùng với trung tâm của khu vực quy hoạch đƣợc bố trí công viên 

quãng trƣờng kết hợp với công trình điêu khắc kết nối ra bãi biển càng làm cho khu 

vực có thêm nhiều điểm thu hút khi đi ngang qua. 

 

5.6.2. Các tiện ích công cộng khác  

 Chỉ tiêu không gian đô thị 

- Vỉa hè có chiều rộng tối thiểu phù hợp quy chuẩn QCVN 01:2008/BXD, chiều cao 

thoáng đến 2,2m. Vỉa hè có độ dốc dọc không quá 6% và dốc ngang không quá 1,5%. 

Độ cao mặt hè so với mặt đƣờng không quá 12cm. 

- Tại các vị trí qua đƣờng cần sử dụng loại bó vỉa vát hoặc giật cấp. Gạch lát tại vị trí 

này nên có màu tƣơng phản, không trơn trƣợt, đƣợc lát đồng đều thành một dải nhƣ 

một vị trí đánh dấu trên vỉa hè. 

Hình 5.2. Phối cảnh toàn khu nhìn từ đƣơng Quy hoạch dự kiến 
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- Vị trí các điểm qua đƣờng cần nghiên cứu để tránh ảnh hƣởng đến giao thông. Cây 

trên vỉa hè cũng cần phải bố trí hợp lý. 

- Bậc thang phải có bề ngang tối thiểu 2,0m, số bƣớc từ 3-12. Bề rộng bậc tối thiểu 

35cm và chiều cao bậc tối đa 15cm. 

- Độ dốc tối đa của ram dốc là 8%, rộng tối đa 2,0m và dài tối đa 10,0m. 

- Cả bậc thang và ram dốc phải đƣợc bao quanh bởi tay vịn. 

 Tiêu chí trang trí không gian mở đô thị 

- Vật trang trí không đƣợc cản trở giao thông trên vỉa hè hoặc làm khuất tầm nhìn. 

- Các tiện ích phải đƣợc đặt sao cho ngƣời tàn tật cũng có thể tiếp cận và sử dụng dễ 

dàng. 

- Ghế ngồi có chiều cao 50cm. 

- Thùng chứa rác đặt hợp lý. 

- Điểm chờ xe buýt phải có mái che va không đƣợc khuất tầm nhìn. 

- Đèn giao thông (có tín hiệu âm thanh), các biển báo phải đặt nơi dễ nhìn. 

 Lát vỉa hè, nền đƣờng 

- Cần hƣớng tới mô hình quy hoạch đƣờng phố thân thiện với ngƣời đị bộ. Là một phần 

của thiết kế cảnh quan, mẫu mã vỉa hè đƣợc thiết kế tích hợp với kiến trúc và cảnh 

quan đô thị. Các mẫu mã đƣợc sử dụng hiện nay là mẫu vĩa hè các công trình chính 

trong thành phố. Những mẫu mã vỉa hè này đƣợc chọn để phản ánh kiến trúc của các 

công trình này và phù hợp với cảnh quan đô thị xung quanh. Các nguyên tắc thiết kế 

đƣợc xác định nhƣ sau: 

- Tạo những không gian công cộng an toàn, thoải mái, mang tính thẩm mỹ cao cho mọi 

ngƣời vào ban ngày và kể cả ban đêm; 

- Đảm bảo tính thông suốt và định hƣớng giữa các không gian, đảm bảo tính kết nối và 

liên tục của không gian công cộng với các không gian công công khác; 

- Hình thức thiết kế đơn giản và phù hợp với môi trƣờng xung quanh; 

- Đảm bảo độ bền vật liệu cao và khả năng bảo trì, sữa chữa dễ dàng. Tạo ra môi trƣờng 

sinh thái mới làm đối trọng với các vấn đề sinh thái đô thị vĩ mô; 

- Sử dụng vật liệu vỉa hè chống mốc, chống trƣợt; 

- Sử dụng vật liệu địa phƣơng để giảm chi phí và năng lƣợng trong sản xuất; 

- Sử dụng các bề mặt thấm nƣớc; 

- Sử dụng bề mặt có màu sắc sáng để giảm hiệu ứng đảo nhiệt; 

 Lát vỉa hè, nền đƣờng 

- Chiếu sáng đô thị là một trong những nhân tố quan trọng giúp nâng cao giá trị đặc 

trƣng khu vực về đêm, làm nổi bật các điểm nhấn và công trình kiến trúc, các cảnh 
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quan riêng biệt. Do vậy trong quá trình xây dựng đô thị theo quy hoạch cần phải quan 

tâm đến yếu tố này một cách sâu sắc theo cac nguyên tắc sau: 

- Đảo bảo không gian chiếu sáng thoải mái, đồng nhất, màu sác hài hòa; 

- Cải thiện cảnh quan đƣờng phố buổi tối, khuyến khích các hoạt động giao lƣu và tạo 

bản sắc cho không gian; 

- Phù hợp với ngôn ngữ không gian kiến trúc công trình xung quanh; 

- Tiết kiệm năng lƣợng, hiệu quả, chi phí bảo trì thấp. 
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CHƢƠNG 6. QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

6.1.  QUY HOẠCH SAN NỀN V  THOÁT NƢỚC MẶT 

6.1.1. Nguyên tắc và căn cứ quy hoạch 

- Tuân thủ cao độ xây dựng Hxd.  

- Hƣớng dốc, độ dốc đảm bảo cho hệ thống thoát nƣớc mƣa.  

6.1.2. Căn cứ quy hoạch 

- Bản đồ địa hình hiện trạng tỷ lệ 1/2000 của khu quy hoạch. 

- QCXDVN 01: 2008/BXD, Quy chuẩn Việt Nam về quy hoạch xây dựng. 

- QCVN 07-2010: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. 

- TCVN 7957-2008: Thoát nƣớc– mạng lƣới và công trình bên ngoài – T.chuẩn thiết kế. 

- Các tài liệu tự nhiên lấy tại khu vực thiết kế và khu vực lân cận. 

- Định hƣớng quy hoạch 

- Khu quy hoạch là đất dân cƣ xen lẫn đất nông nghiệp với phần lớn diện tích là các ao 

và ruộng lúa. Điạ hình trũng thấp, hƣớng đổ dốc không rõ rệt. 

- Cao độ mặt đất thay đổi từ +0,70m đến +3,50 và 1 số ao trũng cao độ từ  0,10 đến –

1,8m  (Cao độ Quốc Gia). 

6.1.3. Nguyên tắc quy hoạch 

- Cao độ xây dựng Hxd chọn lựa phù hợp với địa hình tự nhiên và định hƣớng phát triển 

toàn khu vực 

- Hƣớng dốc, độ dốc đảm bảo cho hệ thống thoát nƣớc mƣa.  

- Tạo mạng lƣới thoát nƣớc mƣa độc lập hoàn toàn với hệ thống thoát nƣớc thải. 

- Hệ thống thoát nƣớc mƣa phải đảm bảo thoát nhanh và hết nƣớc mƣa ra khỏi khu đất 

xây dựng và không gây ngập úng các khu vực lân cận. 

6.1.4. Giải pháp thiết kế 

 Giải pháp quy hoạch chiều cao 

- Khu đất quy hoạch hiện nay với phần lớn diện tích là đất ao mƣơng, ruộng lúa , thấp , 

ngập nƣớc , do đó để có thể đƣa vào xây dựng cần thiết phải tôn cao nền đất hiện hữu.  

- Chọn Hxd ≥ 2,90 (Cao độ Hòn Dấu) 

- Nền đất sẽ đƣợc tôn đắp theo các thông số kỹ thuật sau: 

- Độ dốc nền thiết kế: 

o Đất ở, đất công trình công cộng :  0,4%. 

o Đất công viên cây xanh  :  0,3%. 

o Hƣớng đổ dôc : từ nền xuống đƣờng và từ giữa ra chung quanh 

- Đƣờng giao thông có: 

o Độ dốc dọc: 0.05% 
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o Độ dốc ngang: 2% 

o Chiều cao bó vỉa : 0,15m 

o Chiều cao đắp trung bình: 1,5m 

- Khối lƣợng đất đắp: 1.950.000m³ 

 Giải pháp quy hoạch thoát nƣớc mƣa 

- Hƣớng thoát nƣớc: Nƣớc thoát về rạch Cái Sao giữa dự án rồi thoát ra hệ thống kênh 

rạch của khu vực. Trong khu đất, sử dụng hệ thống cống tròn bê tông cốt thép 600 – 

1200, đặt ngầm để tổ chức thoát nƣớc mƣa triệt để, tránh ngập úng cục bộ. 

- Cống thoát nƣớc mƣa đƣợc bố trí dƣới hè đi bộ và có tim cống cách lề từ 0,80m đến 

1,0m. 

- Nối cống theo nguyên tắc ngang đỉnh, độ sâu chôn cống tối thiểu : 0,7m.(Tính đến 

đỉnh cống). 

- Tính toán lƣu lƣợng nƣớc mƣa theo phƣơng pháp cƣờng độ mƣa giới hạn, với hệ số 

dòng chảy đƣợc tính theo phƣơng pháp trung bình. 

- Tổng hợp khối lƣợng: 

Bảng 6.1. Bảng khối lƣợng xây dựng cống thoát nƣớc mƣa 

STT Loại () Khối lƣợng (m) 

1 D600 19.600 

2 D800 4.500 

3 D1000 2.900 

4 D1200 1.200 
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6.2. QUY HOẠCH GIAO THÔNG 

6.2.1. Giao thông đối ngoại 

- Đƣờng Trần Quang Khải, chiều dài đi qua khu vực thiết kế khoảng 1447m, tiêu chuẩn 

kỹ thuật nhƣ sau: Đoạn từ Trần Hƣng Đạo đến Ung Văn Khiêm dài 774m, lộ giới 

16m, lòng đƣờng 8m vỉa hè mỗi bên 4m, ký hiệu mặt cắt 7-7. Đoạn từ Ung Văn 

Khiêm đến Vành Đai Trong dài 673m, lộ giới 24m, lòng đƣờng 14m vỉa hè mỗi bên 

5m, ký hiệu mặt cắt 1-1. 

- Đƣờng Ung Văn Khiêm, chiều dài đi qua khu vực thiết kế khoảng 1313m, tiêu chuẩn 

kỹ thuật nhƣ sau: Lộ giới 24m đoạn từ Trần Quang Khải đến đƣờng quy hoạch dự 

kiến, mặt đƣờng rộng 14m, vỉa hè mỗi bên 5m, ký hiệu mặt cắt 1-1. 

- Đƣờng Trần Hƣng Đạo (QL. 91), chiều đi qua khu vực thiết kế khoảng 1181m, tiêu 

chuẩn kỹ thuật nhƣ sau: Lộ giới 28m, mặt đƣờng rộng 8m x 2, dải phân cách rộng 4m, 

vỉa hè mỗi bên 4m. Ký hiệu mặt cắt 2-2. 

- Đƣờng quy hoạch dự kiến, chiều dài đi qua khu vực thiết kế khoảng 1536m, tiêu chuẩn 

kỹ thuật nhƣ sau: Lộ giới 26m, mặt đƣờng rộng 26m, vỉa hè mỗi bên 5m. Ký hiệu mặt 

cắt 3-3. 

Hình 6.1. Quy hoạch cao độ nền và thoát nƣớc mặt đô thị 
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- Đƣờng Vành đai trong, chiều dài đi qua khu vực thiết kế khoảng 1384m, tiêu chuẩn kỹ 

thuật nhƣ sau: Lộ giới 42m, mặt đƣờng rộng 24m, dải phân cách hai bên rộng 3m, vỉa 

hè 5m, ký hiệu mặt cắt 4-4. 

6.2.2. Giao thông đối nội 

Mạng lƣới đƣờng khu dân cƣ đƣợc thiết kế theo địa hình, tận dụng tối đa nền 

đƣờng có sẵn, chức năng của từng khu vực, kết nối từng nhà dân trong khu vực với trung 

tâm dịch vụ, hành chính, công cộng, đáp ứng tốt các vấn đề an sinh xã hội nhƣ cứu 

thƣơng, chữa cháy… đảm bảo các tiêu chí đƣờng đô thị đồng thời kết nối với đƣờng giao 

thông đối ngoại một cách thuận lợi, gồm các loại đƣờng sau: 

 Đƣờng khu vực 

- Mạng lƣới đƣờng khu vực có vai trò kết nối chủ đạo giữa mạng lƣới nội bộ dân cƣ với 

mạng lƣới đƣờng giao thông đối ngoại, có các tuyến sau: 

- Đƣờng D1 (Trần Hƣng Đạo – N3), tiêu chuẩn kỹ thuật nhƣ sau: Lộ giới 19m, mặt 

đƣờng rộng 10m, lề đƣờng mỗi bên rộng 4,5m. Ký hiệu mặt cắt 6-6. 

- Đƣờng D4, tiêu chuẩn kỹ thuật nhƣ sau: Lộ giới 20m, mặt đƣờng rộng 14m, lề đƣờng 

mỗi bên rộng 3m. Ký hiệu mặt cắt 5-5 

- Đƣờng Phan Văn Trị (D1 – QHDK), tiêu chuẩn kỹ thuật nhƣ sau: Lộ giới 19m, mặt 

đƣờng 10m, vỉa hè mỗi bên 4,5m. Ký hiệu mặt cắt 6-6. 

- Đƣờng D2-D3, tổ chức cặp 2 bên rạch có tính chất là trục đƣờng cảnh quan của khu 

dân cƣ, tiêu chuẩn kỹ thuật nhƣ sau: Lộ giới 34m, mặt đƣờng rộng 6m x 2, lòng rạch ở 

giữa rộng 10m, lề đƣờng mỗi bên rộng 3m x 2 cho mỗi đƣờng. Ký hiệu mặt cắt 10-10. 

- Đƣờng N3 (Trần Quang Khải – D2), tiêu chuẩn kỹ thuật nhƣ sau: Lộ giới 19m, mặt 

đƣờng 10m, vỉa hè mỗi bên 4,5m. Ký hiệu mặt cắt 6-6. 

- Đƣờng N5, N7, Cái sao - Bờ hồ, tiêu chuẩn kỹ thuật nhƣ sau: Lộ giới 15m, mặt đƣờng 

7m, vỉa hè mỗi bên 4m. Ký hiệu mặt cắt 8-8. 

 Đƣờng nội bộ 

Là các tuyến đƣờng vào các nhóm nhà ở, đƣờng vào nhà kết nối liên thông với 

mạng lƣới đƣờng khu vực, đƣờng chính nhằm tạo nên một mạng lƣới giao thông liên 

hoàn đi lại thuận lợi nhịp nhàng đồng bộ, đáp ứng các yêu cầu về hạ tầng đô thị cho khu 

dân cƣ trong tƣơng lai, đƣờng cặp kênh, tiêu chuẩn kỹ thuật nhƣ sau: 

- Lộ giới 13m, chiều rộng mặt đƣờng 7m, lề đƣờng mỗi bên rộng 3m. 

- Lộ giới 10m, chiều rộng mặt đƣờng 6m, lề đƣờng mỗi bên 2m. 

- Lộ giới 9m, chiều rộng mặt đƣờng 6m ,lề đƣờng mỗi bên rộng 1,5m. 

- Lộ giới 8m, chiều rộng mặt đƣờng 6m, vỉa hè mỗi bên 1m. 
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Hình 6.1. Bản đồ quy hoạch Giao thông 
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6.2.3. Khái toán kinh phí 

Kinh phí xây dựng mặt đuờng 
   

24.404.900  
x 700000 = 17.083 tỷ  

Kinh phí xây dựng lề đuờng 
   

17.672.100  
x 300000 = 5.301tỷ 

Tổng kinh phí xây dựng khoảng           22.385  Tỷ đồng 
  

 

Bảng 6.2. Quy định khoảng lùi đối với công trình xây dựng 

STT Công trình 
Khoảng lùi 

(m) 

1 Đối với đất ở hiện hữu cải tạo chỉnh trang 0 

2 Đối với đất ở liền kề xây mới (thấp tầng) 3-4 

3 Đối với đất ở kết hợp TMDV 4-6 

4 Đối với đất nhà ở xã hội 6 

5 
Đối với công trình công cộng, hành chính, giáo dục, 

CVCX 
6 
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Bảng 6.3 Bảng thống kê hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

Stt TÊN ĐƢỜNG MẶT CẮT 

CHIỀU 

DÀI 

(M) 

LỘ 

GIỚI 

(M) 

CHIỀU RỘNG ĐƢỜNG (M) KHOẢNG 

LÙI XD  

(CHỈ GIỚI 

XD) 

MẶT ĐƢỜNG 
GIẢI 

PC 

LỀ ĐƢỜNG 

TRÁI PHẢI TỔNG TRÁI PHẢI TỎNG 

1 Trần Quang Khải (VĐT-UVK) 1-1 674 24 7 7 14   5 5 10 

Chỉ giới xd  

trên từng lô 

đất sẽ đƣợc 

xác định cụ thể 

theo các quy 

định quy hoạch 

kiến trúc đô 

thị, các đồ án 

thiết kế riêng 

(sẽ đƣợc thiết 

lập khi đồ án 

này đƣợc phê 

duyệt) hoặc 

căn cứ vào 

QCVN 

01:2008/BXD 

2 Trần Quang Khải (UVK-THĐ)  7-7 774 16 4 4 8   4 4 8 

3 Trần Hƣng Đạo (THĐ) 2-2 1184 28 8 8 16 2 5 5 10 

4 Đƣờng Quy Hoạch Dự Kiến 3-3 1536 26 8 8 16   5 5 10 

5 Vành Đai Trong (VĐT)  4-4 1384 42 5-14-5 24 3x2 6 6 12 

6 Ung Văn Khiêm (UVK)  1-1 1313 24 7 7 14   5 5 10 

7 Bảo Định Giang  11'-11' 65 10 3 3 6   2 2 4 

8 Tô Ngọc Vân 11'-11' 75 10 3 3 6   2 2 4 

9 Xuân Diệu  10-10 82 12 3 3 6   3 3 6 

10 Vũ Ngọc Phan  11'-11' 90 10 3 3 6   2 2 4 

11 Cao Văn Lầu 11'-11' 417 10 3 3 6   2 2 4 

12 Hoàng Ngọc Phách  11'-11' 89 10 3 3 6   2 2 4 

13 Ngô Tất Tố  9'-9' 221 13 3,5 3,5 7   3 3 6 

14 Hàn Mặc Tử ( có 2 đoạn)                     

  Trần Quang Khải - Hàn Mặc Tử 11'-11' 217 10 3 3 6   2 2 4 

  Nguyễn Hiến Lê - Hàn Mặc Tử 10-10 228 12 3 3 6   3 3 6 

15 Đặng Thúc Liêng  11'-11' 150 10 3 3 6   2 2 4 
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Stt TÊN ĐƢỜNG MẶT CẮT 

CHIỀU 

DÀI 

(M) 

LỘ 

GIỚI 

(M) 

CHIỀU RỘNG ĐƢỜNG (M) KHOẢNG 

LÙI XD  

(CHỈ GIỚI 

XD) 

MẶT ĐƢỜNG 
GIẢI 

PC 

LỀ ĐƢỜNG 

TRÁI PHẢI TỔNG TRÁI PHẢI TỎNG 

16 Trần Văn Ơn  11'-11' 279 10 3 3 6   2 2 4 

17 Đƣờng D1 (THĐ-N3) 6-6 1067 19 5 5 10   4,5 4,5 9 

18 Đƣờng D1 (N3-N3-2) 9-9 231 13 3 3 6   3,5 3,5 7 

19 Đƣờng D2 10-10 616 12 3 3 6   3 3 6 

20 Đƣờng D3 10-10 616 12 3 3 6   3 3 6 

21 Đƣờng D4 5-5 648 20 7 7 14   3 3 6 

22 Đƣờng D5 9-9 212 13 3 3 6   3,5 3,5 7 

23 Đƣờng D6 11-11 1674 9 3 3 6   1,5 1,5 3 

24 Đƣờng D7 11-11 1912 9 3 3 6   1,5 1,5 3 

25 Đƣờng D8 11-11 1738 9 3 3 6   1,5 1,5 3 

26 Đƣờng D9 12-12 307 8 3 3 6   1 1 2 

27 Đƣờng D10 9-9 212 13 3 3 6   3,5 3,5 7 

28 Đƣờng D11 12-12 76 8 3 3 6   1 1 2 

29 Đƣờng D12 9-9 341 13 3 3 6   3,5 3,5 7 

30 Đƣờng D13 9-9 344 13 3 3 6   3,5 3,5 7 

31 Cái Sao - Bờ Hồ  8-8 1277 15 3,5 3,5 7   4 4 8 

32 Đông Hồ  ( có 2 đoạn)                     

  Trần Quang Khải - D1 9-9 322 13 3 3 6   3,5 3,5 7 
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Stt TÊN ĐƢỜNG MẶT CẮT 

CHIỀU 

DÀI 

(M) 

LỘ 

GIỚI 

(M) 

CHIỀU RỘNG ĐƢỜNG (M) KHOẢNG 

LÙI XD  

(CHỈ GIỚI 

XD) 

MẶT ĐƢỜNG 
GIẢI 

PC 

LỀ ĐƢỜNG 

TRÁI PHẢI TỔNG TRÁI PHẢI TỎNG 

  D1 - Đƣờng QH dự kiến  6-6 911 19 5 5 10   4,5 4,5 9 

33 Phan Văn Trị  11'-11' 355 10 3 3 6   2 2 4 

34 Nguyễn Hiến Lê  9'-9' 672 13 3,5 3,5 7   3 3 6 

35 Nguyên Hồng 9-9 644 13 3 3 6   3,5 3,5 7 

36 Đƣờng N2 10-10 585 12 3 3 6   3 3 6 

37 Đƣờng N3  6-6 1060 19 5 5 10   4,5 4,5 9 

38 Đƣờng N3-1 9-9 274 13 3 3 6   3,5 3,5 7 

39 Đƣờng N3-2 9-9 208 13 3 3 6   3,5 3,5 7 

40 Đƣờng N3-3 9-9 272 13 3 3 6   3,5 3,5 7 

41 Đƣờng N3-4 9-9 265 13 3 3 6   3,5 3,5 7 

42 Đƣờng N3-5 9-9 328 13 3 3 6   3,5 3,5 7 

43 Đƣờng N4 11'-11' 212 10 3 3 6   2 2 4 

44 Đƣờng N5 8-8 287 15 3,5 3,5 7   4 4 8 

45 Đƣờng N6 12-12 202 8 3 3 6   1 1 2 

46 Đƣờng N7 9'-9' 182 13 3,5 3,5 7   3 3 6 

47 Đƣờng N8 9'-9' 171 13 3,5 3,5 7   3 3 6 

  TỒNG   26999       376 2     302   
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6.3. QUY HOẠCH CẤP NƢỚC 

6.3.1. Cơ sở thiết kế 

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu vực thiết kế tỷ lệ 1/2000. 

- Sơ đồ định hƣớng cấp nƣớc quy hoạch chung thành phố Long Xuyên. 

- Tiêu chuẩn cấp nƣớc TCXDVN 33:2006. 

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 01/2008. 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: QCVN07-2010. 

- Tiêu chuẩn PCCC cho nhà và công trình – yêu cầu thiết kế TCVN 2622-1995. 

6.3.2. Tính toán nhu cầu cấp nƣớc 

- Số dân quy hoạch khoảng 20.000 ngƣời. 

- Tiêu chuẩn cấp nƣớc sinh hoạt: 150 lít/ngƣời/ngày. 

- Tiêu chuẩn cấp nƣớc dịch vụ công cộng: 10% Qsh. 

- Lƣợng nƣớc rò rỉ dự phòng chiếm 20% tổng lƣợng nƣớc cấp. 

- Ta có bảng thống kê nhu cầu cấp nƣớc: 

Bảng 6.4. Bảng tính toán nhu cầu dùng nƣớc khu dân cƣ phía Nam đƣờng Trần 

Quang Khải 

T

T 

Đối tƣợng dùng 

nƣớc 

Đơn 

vị tính  

Khối 

lƣợng 

Tiêu chuẩn 

(lít/đvt/ngà

y) 

Tỷ lệ 

(%) 

Nhu cầu cấp 

nƣớc 

(m3/ngày) 

1 Nƣớc sinh hoạt Qsh ngƣời  20.000 150 90% 2.700 

2 
Nƣớc dịch vụ công 

công 
%Qsh 

  
10% 270 

3 Tổng Q1 = 1+2 
    

2.970 

4 
Nƣớc rò rỉ dự 

phòng 
%Q1 

  
20% 594 

5 Tổng Q=3+4 
    

3.564 

Tổng lƣợng nƣớc cấp khoảng 4000 m3/ngày 

- Ngoài ra, theo tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy, cần phải đảm bảo một lƣợng nƣớc 

chữa cháy cho khu vực: với 01 đám cháy (qcc= 15l/s) liên tục trong 03 giờ,  Qccmax = 

162m3.  

6.3.3. Nguồn nƣớc cấp  

- Theo quy hoạch chung cấp nƣớc thành phố Long Xuyên đến năm 2025, nguồn nƣớc 

cấp cho khu vực thiết kế lấy từ ống cấp nƣớc 400 trên quốc lộ 91. Nguồn nƣớc cấp từ 

nhà máy nƣớc mặt Bình Đức, công suất quy hoạch 70.000 m3/ngày. 
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6.3.4. Mạng lƣới cấp nƣớc 

- Mạng lƣới cấp nƣớc cho khu vực thiết kế theo mạng hỗn hợp, đảm bảo cấp nƣớc an 

toàn và linh động.  

- Tuyến ống cấp nƣớc đƣợc bố trí dƣới hè đƣờng, nằm phía trƣớc các công trình để 

thuận tiện cho việc cung cấp nƣớc.  

- Các tuyến ống cấp nƣớc mới sử dụng ống nhựa uPVC. Tuyến ống hiện hữu 150 – 

L=1159m đƣợc tiếp tục sử dụng cấp nƣớc phân phối cho khu dân cƣ. 

- Bố trí các trụ cứu hỏa 100 dọc theo mạng đƣờng ống cấp nƣớc, tại các vị trí ngã 3, 

ngã 4 đƣờng, với bán kính phục vụ 100 -150m, đảm bảo cho việc lấy nƣớc chữa cháy 

dễ dàng. 

- Tổng chiều dài hệ thống ống cấp nƣớc mới: 

 

Bảng 6.5. Bảng tổng hợp chiều dài hệ thống ống cấp nƣớc 

Đƣờng kính 

(mm) 
Chiều dài (m) 

100 15.670 

150 2.580 

400 1.165 

Tổng 19.415 

6.3.5. Khái toán kinh phí  

Căn cứ đơn gía ống uPVC của công ty nhựa Bình Minh, đơn gía thi công xây lắp 

thực tế hiện nay, hệ thống ống cấp nƣớc đƣợc khái toán nhƣ sau: 

 

Bảng 6.6. Bảng tổng hợp khối lƣợng hệ thống cấp nƣớc chung 

Hạng mục Đơn vị tính  
Khối 

lƣợng  

Đơn giá 

(đồng/đvt)  
Thành tiền (đồng)  

100 m 15.670 300.000 4.701.000.000 

150 m 3.580 630.000 1.625.400.000 

400 m 1.156 5.560.000 6.477.400.000 

Trụ cứu hỏa  trụ 66 10.000.000 660.000.000 

Tổng khái toán 
   

13.463.800.000 
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6.4. QUY HOẠCH THOÁT NƢỚC THẢI, QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN, NGHĨA 

TRANG 

6.4.1. Cơ sở quy hoạch 

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu vực thiết kế tỷ lệ 1/2000. 

- Sơ đồ quy hoạch chung định hƣớng thoát nƣớc thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa 

trang thành phố Long Xuyên. 

- Tiêu chuẩn thoát nƣớc mạng lƣới bên ngoài và công trình TCVN 7957:2008. 

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD. 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: QCVN07-2010. 

- Tiêu chuẩn thải nƣớc = 80% Tiêu chuẩn cấp nƣớc. 

- Tổng lƣợng nƣớc thải sinh hoạt: Qsh = 2400 m3/ngày. 

- Quy hoạch hệ thống thoát nƣớc thải 

Hình 6.2. Bản đồ quy hoạch Cấp nƣớc 
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6.4.2. Quy hoạch hệ thống thoát nƣớc thải riêng. 

- Nƣớc thải từ nhà dân, các công trình công cộng phải đƣợc xử lý bằng bể tự hoại trƣớc 

khi thải ra cống gom.  

- Do địa hình bằng ph ng và chia cắt bởi tuyến rạch Cái Sao. Nƣớc thải thu gom về 2 

trạm bơn nƣớc thải TB1 – Q1 = 500 m3/ngày và TB2 – Q2 = 600 m3/ngày. Từ đây 

nƣớc thải đƣợc bơm qua tuyến cống chính D400 và tiếp tục đƣa về trạm xử lý. 

- Các tuyến cống thoát nƣớc thải chính D400 đặt theo các trục đƣờng Trần Quang Khải, 

Trần Hƣng Đạo và đƣờng Quy hoạch dự kiến.  

- Nƣớc thải thu gom từ khu quy hoạch đƣợc dẫn về trạm bơm nƣớc thải số 8, công suất 

400 m3/h, sau đó đƣợc vận chuyển về trạm xử lý nƣớc thải số 2, công suất 20.000 

m3/ngày theo dự án thoát nƣớc thải và xử lý nƣớc thải thành phố Long Xuyên, hạng 

mục Hệ thống thoát nƣớc thải khu vực phía Nam thành phố. 

- Do địa hình bằng ph ng, sử dụng độ dốc tối thiểu 1/D. 

- Các tuyến cống thoát nƣớc thải đƣợc đi dƣới vỉa hè.   

- Cống thoát nƣớc thải dùng cống bê tông cốt thép D300 và D400. 

- Tổng chiều dài tuyến cống thoát nƣớc thải sinh hoạt bao gồm: 

Bảng 6.7. Bảng tổng hợp chiều dài hệ thống cống thoát nƣớc thải 

Đƣờng kính (mm) Chiều dài (m) 

D300 9.087 

D400 3.548 

HDPE D140 210 

Tổng 12.845 

6.4.3. Quản lý chất thải rắn (rác thải) và nghĩa trang 

 Rác thải 

- Tiêu chuẩn thải rác thải sinh hoạt: 1 kg/ngƣời.ngày 

- Tỷ lệ thu gom rác thải:  95%. 

- Tổng lƣợng rác thải: 19 tấn/ngày. 

- Toàn bộ rác thải đƣợc thu gom và vận chuyển đến bãi rác của thành phố, diện tích 

25ha, theo quy hoạch chung. Vị trí tại huyện Châu Thành, cách trung tâm thành phố 

Long Xuyên về phía Bắc 15km.  

 Nghĩa trang 

Với tiêu chuẩn đất nghĩa trang: 0,06 ha/1000 ngƣời. Tổng dân số quy hoạch là 

20.000 ngƣời. Nhu cầu đất nghĩa trang là: 1,2 ha. 
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Theo quy hoạch chung, ngƣời chết đƣợc chôn cất tại nghĩa trang mới của thành 

phố Long Xuyên, quy mô 24ha, vị trí tại ấp Tây Huề, phƣờng Mỹ Hòa.  

6.4.4. Khái toán kinh phí 

Căn cứ đơn gía cống BTCT, và đơn giá thi công xây lắp thực tế hiện nay, hệ thống 

cống thoát nƣớc đƣợc khái toán nhƣ sau: 

Bảng 6.8. Bảng tổng hợp khối lƣợng hệ thống thoát nƣớc thải 

Hạng mục 
Đơn vị 

tính 

Khối 

lƣợng  

Đơn giá  

(1000 đồng/đvt)  

Thành tiền  

(1000 đồng)  

D300 m 8.797 400 3.518.800 

D400 m 2.087 500 1.043.500 

HDPE D140 m 210 680 142.800 

Trạm bơm TB1  m3 500 1000 500.000 

Trạm bơm TB2  m3 600 1000 600.000 

Tổng khái toán 5.805.100 

 

 

6.5. QUY HOẠCH CẤP ĐIỆN 

6.5.1. Cơ sở thiết kế 

- Đồ án đƣợc thiết kế dựa trên các cơ sở sau : 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị ban hành năm 

2010. 

Hình 6.3. Bản đồ quy hoạch Thoát nƣớc thải 
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- Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam QCXDVN 01-2008. 

- Đồ án quy hoạch phát triển và cải tạo lƣới điện tỉnh An Giang giai đoạn 2011 – 2015 

có xét đến năm 2015. 

- Nghị định 14/2014/NĐ-CP Ngày 26/02/2014, Quy định chi tiết thi hành luật điện lực 

về an toàn điện. 

- Quyết định 08/2-005/QĐ-BXD về việc ban hành TCXD 333:2005 “Chiếu sáng nhân 

tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị – T.chuẩn thiết kế”. 

- Và một số tiêu chuẩn Việt Nam khác.  

6.5.2. Phụ tải điện quy hoạch  

- Căn cứ theo “Quy chuẩn xây dựng Việt Nam” , chỉ tiêu cấp điện cho sinh hoạt dân 

dụng  khu quy hoạch là 1.500 kWh/ngƣời/năm (500W/nguời). 

- Chỉ tiêu cấp điện cho công cộng và dịch vụ cho khu quy hoạch lấy bằng 35% điện sinh 

hoạt dân dụng . 

Bảng 6.9. Bảng tổng hợp số liệu phụ tải điện 

TT Hạng mục Đơn vị Số lƣợng 

 
Dân dụng     

1  - Dân số ngƣời 20.000 

2  - Tiêu chuẩn cấp điện dân dụng kWh/ng/năm  1.500 

3  - Thời gian sử dụng công suất cực đại h/năm  3.000 

4  - Phụ tải bình quân W/ngƣời 500 

5  - Điện năng dân dụng triệu kWh/năm  33,00 

6  - Công suất điện dân dụng kW 11.000 

 
Công trình Công cộng và Dịch vu     

7  - Thời gian sử dụng công suất cực đại h/năm  3.000 

8  - Điện năng CTCC và dịch vụ triệu kWh/năm  10,50 

9  - Công suất điện CTCC và dịch vụ kW 3.500 

10 
* Tổng điện năng yêu cầu có tính đến 10% 

tổn hao, 5 % dự phòng, hệ số đồng thời 0,7. 
triệu kWh/năm  32,60 

11 

* Tổng công suất điện yêu cầu có tính đến 

10% tổn hao, 5 % dự phòng, hệ số đồng thời 

0,7. 

kW 10.868 
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6.5.3. Nguồn và lƣới điện  

- Nguồn cấp điện cho khu quy hoạch là nguồn điện lƣới quốc gia qua tuyến 22kV từ 

trạm biến thế 110kV Long Xuyên đến. 

- Trong các khu trung tâm hành chính, dịch vụ của đô thị cần xây dựng ngay lƣới điện 

ngầm để chất lƣợng điện nâng cao và làm đẹp mỹ quan đô thị. 

- Tuy nhiên, do nguồn vốn đầu tƣ ban đầu chƣa đủ, ở các khu dân cƣ, lƣới điện trung 

thế là đƣờng dây trên không, dùng cáp nhôm lõi thép bọc nhựa, đi trên trụ bê tông ly 

tâm cao 12 đến 14 mét, khép thành các mạch vòng kín qua các máy cắt trung thế và 

vận hành hở. Các trạm hạ thế 22/0,4kV là loại trạm giàn, trạm trong nhà hoặc trạm 

compact. Các trạm đƣợc bố trí tại các trung tâm phụ tải điện, bán kính cấp điện của 

mỗi trạm không quá 300 mét.  

- Từ các trạm hạ thế có các phát tuyến 0,4kV đƣa điện đến các hộ tiêu thụ, các tuyến 

này quy hoạch là cáp ngầm, sử dụng cáp Cu/XLPE luồn trong ống PVC chôn trong đất 

trong các khu trung tâm hành chính , dịch vu, thƣơng mại của đô thị. Còn các hộ tiêu 

thu xa trung tâm, tuyến 0,4kV này là đƣờng dây không, dùng cáp xoắn ABC đi trên trụ 

bê tông li tâm cao 8,5 mét hoặc đi trung với tuyến trụ trung thế ( đƣờng dây hỗn hợp).   

- Tuyến đèn đƣờng là cáp ngầm, sử dụng cáp cáp Cu/XLPE luồn trong ống PVC chôn 

trong đất. Đèn đƣờng là loại đèn cao áp sodium ánh sáng vàng cam, đặt trên trụ thép 

ống cao trung bình 7 mét, cách khoảng trung bình 30 mét dọc theo đƣờng, chiều cao 

trụ có thể thay đổi theo chiều rộng mặt đƣờng.  

6.5.4. Khái toán  

- Khái toán phần điện chung cho toàn khu nhƣ sau : 

- Xây dựng mới tuyến cáp ngầm 22kV : 

    6  km       x 1.500 triệu đồng/km   = 9.000 triệu đồng 

- Xây dựng mới tuyến cáp ngầm 0,4kV( mạch cung cấp + chiếu sáng): 

     35 km       x 700 triệu đồng/km      = 24.500 triệu đồng 

- Xây dựng mới trạm hạ thế 22-15/0,4kV : 

   13.230 kVA    x 1,5 triệu đồng/kVA    = 19.845 triệu đồng 

- Tổng cộng : 53.345 triệu đồng 
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6.6. QUY HOẠCH HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC 

6.6.1. Cơ sở thiết kế  

- Đồ án đƣợc thiết kế nhƣ sau: 

- Quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ 32/2012/Qđ-TTg phê duyệt “Quy hoạch phát 

triển viễn  thông và internet Việt Nam đến 2020”. 

- TCVN 8665:2011: Sợi quang dùng cho mạng viễn thông. Yêu cầu kỹ thuật chung. 

- TCVN 8696:2011: Mạng viễn thông. Cáp sợi quang vào nhà thuê bao. Yêu cầu kỹ 

thuật. 

- TCVN 8697:2011: Mạng viễn thông. Cáp sợi đồng vào nhà thuê bao. Yêu cầu kỹ 

thuật. 

- TCVN 8699:2011: Mạng viễn thông. Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm. Yêu cầu kỹ 

thuật. 

Hình 6.4. Bản đồ quy hoạch cấp điện 
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- TCVN 8700:2011: Cống, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật và tủ đấu cáp viễn thông. Yêu cầu 

kỹ thuật. 

- TCN 68-174: 1995 “Quy phạm chống sét và tiếp đất cho các công trình viễn thông”  

- Các tiêu chuẩn của Hiệp hội Viễn thông Quốc tế - Cục Chuẩn hóa Viễn thông (ITU-T) 

International Telecommunications Union -Telecommunication Standardization Sector. 

- Các tiêu chuẩn, quy phạm nghành và các tài liệu có liên quan. 

6.6.2. Dự kiến nhu cầu 

- Hệ thống thông tin liên lạc cho Khu quy hoạch sẽ là 1 hệ thống đƣợc ghép nối với 

mạng của Viễn thông Thành phố Long Xuyên. 

- Hệ thống nội bộ ở đây sẽ là một mạng cáp điện thoại đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về 

viễn thông cho vực.  

Bảng 6.10. Dự kiến số thiết bị trong khu quy hoạch chi tiết 

Stt Hạng mục 

Diện tích 

lô đất 

(ha) 

Dự 

kiến(thiết 

bị/ha) 

Số thiết 

bị cần 

thiết 

1 Đất  ở       

 
Đất nhóm nhà ở       

 
  - Đất ở hiện hữu cải tạo chỉnh trang 29,84 20 597 

 
  - Đất ở xây dựng mới 31 20 620 

 
  - Đất nhà ở xã hội ( đạt 20% đất ở mới) 14,55 20 291 

 
  - Đất ở kết hợp với TMDV 26 30 780 

2 Đất công trình công cộng dịch vụ  10,96 40 438 

3 Đất công trình giáo dục 7,67 10 77 

4 Đất công viên cây xanh  14,52 0 0 

5 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh 10,29 20 206 

6 Mặt nƣớc 8,68 0 0 

7 Đất giao thông  43,65 0 0 

8 Dự phòng 10%     301 

9 Tổng cộng     3310 

 Vậy tổng số máy điện thoại cố định dự kiến cho khu quy hoạch khoảng 3.500 

máy.  

6.6.3. Nguồn và cơ sở thiết kế 

Từ Bƣu cục thành phố có các tuyến cáp quang đƣa đến khu quy hoạch thông qua 

các đƣờng Trần Hƣng Đạo, Trần Quang Khải. Từ đây sẽ đấu nối với bộ truy nhập thuê 
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bao số và cho ra các tuyến cáp đồng hoặc cáp quang đƣa tới các từng hạng mục công 

trình trong khu vực. Các tuyến cáp này sẽ đƣợc đấu nối với các tủ phối cáp, hộp cáp; tùy 

theo nhu cầu sử dụng mà dùng các loại cáp có dung lƣợng khác nhau (tƣơng ứng với 

dung lƣợng của các tủ cáp, hộp cáp). 

6.6.4. Giải pháp quy hoạch 

Các giải pháp quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc cho khu vực thiết kế dựa trên 

cơ sở các mạng cáp điện thoại phải đảm bảo đƣợc các nhu cầu về sử dụng điện thoại theo 

từng khu vực, theo từng giai đoạn sao cho dung lƣợng của các đƣờng cáp không lãng phí, 

đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu phát triển với tốc độ cao của kỹ nghệ thông tin trong 

những năm tới. 

 Mục tiêu 

- Tạo điều kiện thuận lợi về mặt viễn thông cho các nhà đầu tƣ vào khu quy hoạch. 

- Xây dựng đồng bộ với các hệ thống hạ tầng khác. 

- Đáp ứng các nhu cầu viễn thông với các loại hình đa dịch vụ, đƣờng truyền dữ liệu tốc 

độ cao cho các cơ quan, văn phòng, hộ dân trong khu vực. 

- Lắp đặt hệ thống cống chờ đi ngầm cho truyền hình cáp trong tƣơng lai. 

- Hình thức 

- Đầu tƣ xây dựng mới một hệ thống viễn thông hoàn chỉnh, có khả năng kết nối đồng 

bộ với mạng viễn thông quốc gia và quốc tế.  

- Các tuyến cáp đồng hoặc cáp quang sẽ đƣợc đi ngầm trong tuyến cống bể để đƣa tới 

đến chân các công trình. 

 Quy mô 

- Xây dựng hệ thống viễn thông đồng bộ với các quy mô : 

*  Cáp : 

- Xây dựng tuyến cáp quang từ bƣu cục qua các đƣờng Trần Hƣng Đạo, Trần Quang 

Khải đƣa tới khu vực thiết kế.  

- Xây dựng tuyến cáp quang và cáp đồng đi ngầm nội bộ trong khu vực (đƣờng ống + 

hố ga cáp). 

- Sử dụng các loại cáp viễn thông: cáp quang đơn hoặc cáp quang đa lõi, cáp đồng trục, 

... 

- Cáp trong mạng nội bộ của khu quy hoạch sẽ sử dụng loại cáp cống có dầu chống ẩm 

đi trong cống bể (ngầm), có tiết diện lõi dây 0,5 và 0,6mm. 

- Các đƣờng cáp đồng đƣợc chôn ngầm trên trục đƣờng trong khu vực và sử dụng các 

loại cáp từ 10 đôi đến 1.500 đôi. 
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- Vị trí các hộp cáp đƣợc bố trí phù hợp sao cho việc lắp đặt thuê bao cho các công trình 

là ngắn nhất.  

- Căn cứ theo yêu cầu của hộ dân, khu kinh doanh trong khu quy hoạch mà nhà cung 

cấp có thể đƣa tới các đƣờng truyền dữ liệu bằng cáp đồng hoặc cáp quang tới tận 

công trình. 

*  Tuyến cống bể: 

- Đầu tƣ xây dựng mới các tuyến cống bể trong khu vực : tất cả các tuyến cống bể có 

dung lƣợng là 2-4 ống PVC Þ110x5mm đƣợc đi một hoặc hai bên hè đƣờng tuỳ theo 

nhu cầu.   

- Bể cáp trong khu vực sử dụng bể xây bằng đá chẻ loại 1,2 nắp đan 1-2 lớp ống, 

khoảng cách các bể cáp trung bình từ 70m đến 120m. 

- Tại các giao lộ đƣợc bố trí các tủ cáp có dung lƣợng lớn để thuận tiện cho việc lắp đặt 

các tập điểm cho từng khu vực sau này. 

- Sử dụng ống nhựa PVC màu vàng cam có đƣờng kính 110x5mm dày 5ly hoặc ống 

nhựa PVC Þ60x3mm. 

- Các tuyến cống bể Þ110x5mm, PVC Þ60x3mm sẽ đƣợc đi ngầm dƣới độ sâu >0,6m. 

Những vị trí lắp đặt cống cáp qua đƣờng thì lắp đặt ống thép chịu lực chôn sâu 0,7m. 

6.6.5. Khái toán kinh phí 

Bảng 6.11. Bảng khái toán chi phí quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc 

STT Hạng mục 
Đơn 

vị 

Khối   

lƣợng 

Đơn giá  

(đồng) 

Thành tiền 

(triệu đồng) 

1  Tuyến  4 ống Þ 110x5mm m 3000 500.000 1.500 

2  Tuyến 2 ống Þ 110x5mm m 30000 250.000 7.500 

3  Tuyến 2 ống Þ60x3mm m 2000 80.000 160 

4  Bể đổ bê tông 2 nắp đan 1 lớp 

ống 
bể 08 1.500.000 12 

5  Bể đổ bê tông 2 nắp đan 1 lớp 

ống 
bể 170 1.000.000 170 

Tổng cộng    9.342 

 

Vậy tổng kinh phí cho hệ thống thông tin liên lạc của khu quy hoạch là 9.342 triệu 

đồng (phần khái toán kinh phí không tính các tủ phối cáp, cáp quang, cáp đồng trục. Phần 

này sẽ đƣợc đầu tƣ bởi nhà đầu tƣ hoặc bƣu điện khu vực) 
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Hình 6.5 Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc 
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Chƣơng 7. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 

7.1. PHẦN MỞ ĐẦU  

7.1.1. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi và giới hạn ĐMC trong dự án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân 

cƣ phía Nam đƣờng Trần Quang Khải, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang bao gồm 

các vấn đề: chất lƣợng không khí, đất, nƣớc, giao thông và tiếng ồn, cây xanh, nƣớc 

ngầm, thu gom và xử lý nƣớc thải, chất thải rắn.   

7.1.2. Mục đích của báo cáo ĐMC 

Đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc là tiến trình có tính hệ thống nhằm đánh giá các 

hậu quả môi trƣờng của công tác quy hoạch. 

ĐMC đƣợc lập ra nhằm nêu ra các tác động đến môi trƣờng lâu dài, mang tính 

chiến lƣợc của đồ án quy hoạch và nhận dạng các giải pháp giảm thiểu tác động xấu đến 

môi trƣờng. 

Đánh giá hậu quả môi trƣờng của các giải pháp quy hoạch đƣợc đề nghị và giúp 

lựa chọn giải pháp quy hoạch phù hợp nhất, ít tác động xấu tới môi trƣờng cũng nhƣ cải 

thiện tình trang môi trƣờng của khu vực. 

7.1.3. Các căn cứ lập báo cáo ĐMC 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội 

khóa XII, kỳ họp thứ 5; 

- Luật Bảo vệ Môi trƣờng Việt Nam số 52/2005/QH11 đƣợc Quốc Hội Nƣớc CHXHCN 

Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ 01/07/2006. 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm 

định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

- Nghị định số 59/2007/NĐ-TTg ngày 09/04/2007 của Thủ tƣớng Chính phủ về quản lý 

chất thải rắn; 

- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 28 tháng 02 năm 2008 về 

sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 80/2006/ NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 

2006 về quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trƣờng; 

- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP của Chính phủ về đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh 

giá tác động môi trƣờng, cam kết bảo vệ môi trƣờng. 

- Thông tƣ 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của bộ xây dựng về hƣớng dẫn đánh giá 

môi trƣờng chiến lƣợc trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị 

- Thông tƣ số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định 

hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị; 
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- Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Thủ tƣớng Chính phủ về 

việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025; 

- Quyết định số 2149/2009/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc 

phê duyệt “Chiến lƣợc quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm 

nhìn đến năm 2050”; 

- Quyết định số 1216/2012/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc 

phê duyệt “Chiến lƣợc bảo vệ môi trƣờng quốc gia tới năm 2020 và định hƣớng đến 

năm 2030)”; 

- Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17/08/2004 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc 

ban hành Định hƣớng chiến lƣợc phát triển bền vững ở Việt Nam (Chƣơng trình nghị 

sự 21); 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng của Bộ Xây dựng QCXDVN 

01:2008/BXD; 

- QCVN 08:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc mặt;  

- QCVN 09:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc ngầm;  

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt; 

- QCVN 07:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngƣỡng chất thải nguy hại; 

- QCVN 05:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không khí xung 

quanh;  

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

7.1.4. Phƣơng pháp ĐMC 

- Phƣơng pháp kế thừa và tổng hợp tài liệu 

- Phƣơng pháp so sánh  

- Phƣơng pháp liệt kê  

- Phƣơng pháp phân tích các bên liên quan 

- Phƣơng pháp ma trận tác động. 

7.2. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU V  CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƢỜNG LIÊN QUAN ĐẾN 

QUY HOẠCH 

7.2.1. Các mục tiêu môi trƣờng liên quan 

Tùy từng khu chức năng quy hoạch mà các vấn đề môi trƣờng trên cần đáp ứng 

mục tiêu đã đƣợc xác định và quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, các định 

hƣớng, các chiến lƣợc của quốc gia, của vùng hay là các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia. 
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Bảng 7.1. Các mục tiêu và vấn đề môi trƣờng chính 

Vấn đề môi trƣờng 

Thành phần 

môi trƣờng bị 

ảnh hƣởng 

Mục tiêu môi trƣờng 

Ô nhiễm không khí Không khí 
Đảm bảo chất lƣợng không khí 

đạt QCVN 05:2009/BTNMT 

Ô  nhiễm nguồn 

nƣớc mặt, nƣớc 

ngầm 

Nƣớc mặt 

Bảo vệ nguồn nƣớc mặt, đảm bảo chất 

lƣợng nƣớc mặt đạt QCVN 

08:2008/BTNMT 

Nƣớc ngầm 

Bảo vệ nguồn nƣớc ngầm, đảm bảo chất 

lƣợng nƣớc ngầm đạt QCVN 

09:2008/BTNMT 

Cây xanh, cảnh quan 
Con ngƣời, sinh 

vật 

Đảm bảo diện tích cây xanh bình quân đạt 

QCXDVN 01:2008/BXD.  

Rạch Cái Sao đƣợc nạo vét, tạo cảnh quan, 

vi khí hậu. 

Sử dụng nguồn nƣớc 

cho sinh hoạt 
Nƣớc ngầm 

Đảm bảo 100% dân số sử dụng nguồn nƣớc 

cấp thành phố 

Thoát nƣớc và xử lý 

nƣớc thải 

Nƣớc mặt và 

nƣớc ngầm 

Đảm bảo 100% nƣớc thải đƣợc xử lý đạt 

QCVN 14: 2008/BTNMT 

Vấn đề chất thải rắn 

đô thị 

Con ngƣời, 

sinhvật 

100% chất thải rắn đô thị đƣợc thu gom, 

100% chất thải y tế đƣợc xử lý 

Các vấn đề môi trƣờng cốt lõi này sẽ đƣợc phân tích, đánh giá cụ thể khi phân tích 

hiện trạng, xu thế diễn biến trong quá khứ và dự báo xu thế diễn biến trong tƣơng lai.  

7.2.2. Các vấn đề môi trƣờng liên quan 

- Ô nhiễm không khí 

- Thu gom chất thải rắn 

- Thoát nƣớc và xử lý nƣớc thải 

- Thiếu diện tích cây xanh và cảnh quan 

- Tiện nghi môi trƣờng chƣa đáp ứng 

7.3. PHÂN TÍCH HIỆN TRANG V  DIỄN BIẾN MÔI TRƢỜNG KHI CHƢA 

LẬP QUY HOẠCH 

Khu vực quy hoạch thuộc địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Đánh 

giá hiện trạng môi trƣờng dựa trên báo cáo tổng hợp kết quả giám sát môi trƣờng TP. 

Long Xuyên năm 2014, Phòng Tài nguyên và môi trƣờng thành phố Long Xuyên.  
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7.3.1. Chất lƣợng môi trƣờng nƣớc mặt 

- Khu vực quy hoạch có rạch Cái Sao và các nhánh kênh nhỏ khác chảy qua.  

Bảng 7.2. Kết quả giám sát chất lƣợng nƣớc rạch Cái Sao 

(Nguồn: báo cáo tổng hợp kết quả giám sát môi trƣờng TP. Long Xuyên năm 2014). 

- Qua kết quả nhận thấy các thông số đều thỏa các chỉ tiêu của quy chuẩn. Chất lƣợng 

nƣớc mặt còn tốt, chƣa bị ô nhiễm.  

7.3.2. Chất lƣợng môi trƣờng nƣớc ngầm 

- Khu vực đƣợc quan trắc tại phƣờng Mỹ Thới, vào tháng 3 và tháng 9. Nƣớc đƣợc lấy 

từ giếng sâu 80 m, sử dụng đƣợc 20 năm, dùng giặt quần áo và rửa thức ăn. Nƣớc 

trong không màu, không mùi. 

Bảng 7.3. Kết quả giám sát nƣớc ngầm 

(Nguồn: báo cáo tổng hợp kết quả giám sát môi trƣờng TP. Long Xuyên năm 2014). 

 Nồng độ pH  

- Nồng độ pH năm 2014 có giá trị dao động nhẹ trong khoảng từ 6.71 - 6.73. So với quy 

chuẩn Việt Nam (QCVN 09 : 2011/BTNMT là 5,5 – 8,5) là đạt quy chuẩn.  

Chỉ tiêu pH 
TSS 

(mg/l) 

COD 

(mg/l) 

BOD 

(mg/l) 

DO 

(mg/l) 

Tổng 

N 

(mg/l) 

Tổng 

P 

(mg/l) 

Coliform 

(MNP/100ml) 

T3 6.54 65 9 6 4.57 0.081 0.13 2900 

T6 6.88 81 9 6 4.14 0.15 0.262 9300 

T9 6.28 87 12 8 4.31 0.055 0.046 24000 

QCVN 

08:2008/

BTNMT 

5.5-9 50 30 15 >=4 - - 7.500 

Chỉ tiêu pH 
TSS 

(mg/l) 

N03- 

(mg/l) 

S042- 

(mg/l) CL- 

(mg/l) 

As 

(mg/l) 

Tổng 

Fe 

(mg/l) 

Độ 

cứng 

(mgCa

C03/l) 

Colifor

m 

(MNP/1

00ml) 

T3 6.71 1914 0.044 36.1 557.4 KPH 0.22 726 KPH 

T9 6.73 1572 0.017 20.75 520.1 0.007 2.18 709.5 KPH 

QCVN 

09:2011/

BTNMT 

5.5-

8.5 

1500 15 400 250 0.05 5 500 3 
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 Thông số TSS 

- Hàm lƣợng TSS vƣợt mức cho phép, đặc biệt vào tháng 3 vƣợt mức 1.27 lần. 

 Thông số CL- 

- Nồng độ CL- phân tích trong năm 2014 giá trị dao động trong khoảng từ 520 - 557. So 

với quy chuẩn Việt Nam (QCVN 09 : 2011/BTNMT là 250) là vƣợt mức cho phép gấp 

2 lần.. 

 Các thông số còn lại nhƣ 

- Nitrat (NO3-), Asen (As), tổng Fe, độ cứng tổng đều nằm trong tiêu chuẩn cho phép, 

riêng ô nhiễm do vi sinh (Coliform) không phát hiện. 

- Chất lƣợng môi trƣờng không khí 

Vị trí khu vực nghiên cứu hiện tại chƣa có chƣơng trình quan trắc môi trƣờng 

không khí hàng năm, chất lƣợng môi trƣờng không khí khu vực này đƣợc đánh giá dựa 

trên xu hƣớng chất lƣợng không khí của thành phố.  

Bảng 7.4. Kết quả giám sát chất lƣợng môi trƣờng không khí TP. LongXuyên 

S

T

T 

Thông số 

Tháng 3 Tháng 9 QCVN 

05:2009; 

26:2010 
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

1 

Tốc độ gió 

(m/s) 

1-

1.5 

0.2-

1.0 

1.0-

1.4 

0.1-

0.8 

0.6-

1.1 

0.8-

1.7 

1.9-

2.4 

0.2-

0.5 

0.8-

2.6 

0.6-

1.1 - 

2 

Nhiệt độ 

(0C) 31 39 32 38.6 29.4 31.8 28.4 29.5 33.5 28.4 - 

3 

Bụi 

(mg/m3) 

0.13

9 0.14 

0.16

6 0.19 0.36 

0.13

3 

0.15

4 

0.14

6 

0.23

4 

0.37

5 0.3 

4 

CO 

(mg/m3) 

4.65

8 4.88 5.15 4.4 9.8 

4.67

2 4.55 5.68 6.45 

10.8

1 30 

5 

SO2 

(mg/m3) 0.06 0.08 0.08 0.09 0.09 0.04 0.08 0.07 0.09 0.09 0.35 

6 

Nox 

(mg/m3) 

0.08

9 

0.08

7 

0.08

1 

0.00

7 

0.08

1 

0.07

6 

0.08

4 

0.07

2 

0.08

8 

0.08

4 0.2 

7 

Tiếng ồn 

(dBA) 

60-

75 

75-

80 

75-

80 

65-

70 

55-

74 

63-

82 

68-

74 

73-

78 

59-

73 

52-

64 70 

 (Nguồn: báo cáo tổng hợp kết quả giám sát môi trƣờng TP. Long Xuyên năm 

2014). 

- Kết quả giám sát năm 2014 đối với chất lƣợng môi trƣờng không khí tại thành phố 

Long Xuyên cho thấy hầu hết các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép của quy 
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chuẩn QCVN 05:2009/BTNMT, riêng thông số bụi vẫn còn cao hơn so với quy chuẩn 

QCVN 26:2010/BTNMT tại 2 thời điểm giám sát (tháng 3 và tháng 9 cao hơn lần lƣợt 

là 1.2 và 0.125 lần). 

- Hàm lƣợng các thông số giám sát có sự biến động nhẹ giữa các năm 2010-2014, trong 

đó phần lớn các thông số năm 2014 có xu hƣớng giảm nhẹ so với năm 2013, chỉ có 

thông số tiếng ồn là vƣợt cao hơn so với cùng kỳ năm 2013 vào tháng 3 cao hơn 0.17 

(mg/m3) và tháng 9 cao hơn 0.141 (mg/m3). 

7.3.3. Hiện trạng quản lý nƣớc thải 

- Hiện trạng khu vực thiết kế không có hệ thống thoát nƣớc thải, nƣớc thải thoát chung 

với nƣớc mƣa hoặc thải trực tiếp ra kênh rạch xung quanh. 

- Tổng số dân trong khu quy hoạch khoảng 4812 ngƣời. Lƣu lƣợng nƣớc thải hiện trạng 

trung bình khoảng 460 m3/ngày.đêm. Các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt chủ 

yếu gồm chất rắn lơ lửng, chất hữu  cơ, chất vô cơ, N, P… 

Bảng 7.5. Tải lƣợng các chất ô nhiễm hiện trạng trong nƣớc thải 

Chất ô nhiễm 
Hệ số 

(g/ngƣời/ngày) 

Tải lƣợng  

(kg/ngày) 

Nồng độ  

(mg/l) 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

loại A (mg/l) 

BOD5 45 - 54 217 - 259,8 468,8 - 562,5 30 

COD 72 - 103 346 - 495,6 750,0 - 1072,9 - 

Chất rắn lơ 

lửng (SS) 
70 - 145 337 - 697,7 729,2 - 1510,4 50 

Amoni (N-

NH4) 
3,6 - 7,2 17,3 - 34,65 37,5 - 75,0 50 

Tổng Nitơ (N) 

(mg/l) 
6 - 12 28,9 - 57,74 62,5 - 125,0 - 

Tổng Phospho 

(P) 
0,6 - 4,5 2,89 - 21,65 6,3 - 46,9 - 

Dầu mỡ phi 

khoáng 
10 - 30 48,1 - 144,4 104,2 - 312,5 10 

Nồng độ ô nhiễm từ nƣớc thải sinh hoạt vƣợt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần là 

nguyên nhân gây suy giảm chất lƣợng nƣớc tại lƣu vực rạch Cái Sao. Lƣợng nƣớc thải 

này chƣa đƣợc thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép trƣớc khi xả ra môi trƣờng. 

7.3.4. Chất thải rắn 

Với quy mô dân số nhƣ hiện trạng, khối lƣợng chất thải rắn toàn khu khoảng 3.9 

tấn/ngày. Hiện tại rác thải đƣợc thu gom, vận chuyển về bãi rác 5ha, tại phƣờng Bình 
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Đức. Rác thải đƣợc thu gom bằng xe đẩy tay hoặc xe cơ giới thu gom rác từ các hộ dân. 

Sau đó các xe này vận chuyển đến các điểm hẹn, rác đƣợc chuyển vào xe ép rác đƣa đến 

bãi chôn lấp của thành phố. Tuy nhiên vẫn còn một số hộ dân thải rác ra kênh rạch hoặc 

tự thiêu hũy hay chôn lấp trong vƣơn nhà.  

7.3.5. Ngập úng cục bộ 

Khu đất quy hoạch có tổng diện tích 189.493.2 m² hiện nay là đất dân cƣ xen lẫn 

đất nông nghiệp với phần lớn diện tích là các ao và ruộng lúa. Điạ hình trũng thấp, hƣớng 

đổ dốc không rõ rệt, hay bị ngập úng vào mùa mƣa.  

7.3.6. Nhận định các vấn đề môi trƣờng cần giải quyết 

Qua đánh giá phân tích hiện trạng môi trƣờng, các vấn đề môi trƣờng cần giải 

quyết nhƣ sau: 

- Nƣớc thải 

- Giao thông 

- Rác thải 

- Rủi ro: ngập úng cục bộ 

7.4. PHÂN TÍCH DỰ BÁO TÁC ĐỘNG V  DIỄN BIẾN MÔI TRƢỜNG THI 

THỰC HIỆN QUY HOẠCH 

7.4.1. Đánh giá sự thống nhất giữa các quan điểm, mục tiêu của quy hoạch và các 

mục tiêu bảo vệ môi trƣờng   

Bảng 7.6. Đánh giá sự phù hợp giữa định hƣớng mục tiêu qui hoạch với mục tiêu 

môi trƣờng 

Mục tiêu quy 

hoạch 

Mục tiêu môi trƣờng 

Mục tiêu về văn hóa 

XH 

BV 

nguồn 

nƣớc 

mặt 

BV 

nguồn 

nƣớc 

ngầm 

BV 

MT 

không 

khí 

BVMT 

đất 

BV 

cảnh 

quan 

Tái 

định 

cƣ 

LĐ 

& 

việc 

làm 

Di 

sản 

văn 

hóa 

CL 

cuộc 

sống 

1. Chỉnh trang khu 

dân cƣ hiện hữu                   

2. Xây dựng KDC 

mới  
      

            

3. Xây dựng công 

trình công cộng-

dịch vụ, khu hỗn 

hợp, trƣờng học,                   
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Mục tiêu quy 

hoạch 

Mục tiêu môi trƣờng 

Mục tiêu về văn hóa 

XH 

BV 

nguồn 

nƣớc 

mặt 

BV 

nguồn 

nƣớc 

ngầm 

BV 

MT 

không 

khí 

BVMT 

đất 

BV 

cảnh 

quan 

Tái 

định 

cƣ 

LĐ 

& 

việc 

làm 

Di 

sản 

văn 

hóa 

CL 

cuộc 

sống 

trạm y tế… 

4. Xây dựng khu 

công viên, cây xanh 

cảnh quan, cây xanh 

bảo vệ kênh rạch                   

5. Giữ gìn các công 

trình tôn giáo                    

6. Xây dựng đƣờng 

giao thông                   

7. Xây dựng hạ tầng                   

 

Ghi chú:    

 
  Xung đột/kiềm chế tuyệt đối 

  Xung đột/kiềm chế đáng kể 

  Tích cực/hỗ trợ 

  Tác động không chắc chắn 

  Tác động không quan trọng 

7.4.2. Nhận diện diễn biến và các tác động môi trƣờng chính có thể xảy ra khi thực 

hiện quy hoạch xây dựng 

- Khi thực hiện Quy hoạch xây dựng cần nhận diện tất cả các khía cạnh môi trƣờng có 

thể bị ảnh hƣởng cả trực tiếp và gián tiếp. Trong phạm vi nghiên cứu có các khía cạnh 

môi trƣờng bị tác động nhƣ bảng sau: 
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Bảng 7.7. diễn biến và các tác động môi trƣờng cuae các thành phần QH 

STT 
Hoạt động thực hiện quy 

hoạch xây dựng 

Xu hƣớng tác động đến môi trƣờng 

(các khía cạnh chính) 

I Các hạng mục thuộc các khu chức năng 

1 

-Khu dân cƣ (chỉnh trang, 

xây mới); 

- Khu xây dựng mới, giáo 

dục, đất CTCC 

- Khu đất cây xanh sử 

dụng công cộng 

- Ô nhiễm môi trƣờng không khí do phát thải từ 

đô thị tăng 

- Tiếng ồn và bụi từ các hoạt động xây dựng 

(ngắn hạn), từ hoạt động giao thông; 

- Phát sinh chất thải bao gồm rác thải và nƣớc 

thải (liên tục, dài hạn). 

II Các hạng mục hạ tầng 

1 

Phát triển giao thông: Các 

đƣờng giao thông nội bộ 

kết nối với các trục giao 

thông chính, nâng cấp và 

mở rộng đƣờng …  

- Làm suy giảm chất lƣợng không khí do khí thải 

của các phƣơng tiện đƣờng bộ. Tăng nồng độ 

một số thành phần khí độc (bụi, SO2, NOX, 

CO…) (dài hạn). 

- Nhiễm bẩn dầu mỡ, nhiên liệu của các phƣơng 

tiện giao thông trên đƣờng và các chất thải từ 

các khu dịch vụ 

- Tăng mức độ rung động do các phƣơng tiện vận 

chuyển trên đƣờng. 

2 
Chuẩn bị kỹ thuật đất xây 

dựng (san đắp nền) 

- Ô nhiễm môi trƣờng không khí, tiếng ồn và bụi 

từ các hoạt động san đắp nền 

4 Cấp nƣớc đô thị 

-  Khu vực sử dụng nguồn nƣớc máy thành phố 

- Ô nhiễm tiếng ồn và bụi trong quá trình xây 

dựng 
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STT 
Hoạt động thực hiện quy 

hoạch xây dựng 

Xu hƣớng tác động đến môi trƣờng 

(các khía cạnh chính) 

5 Thoát và xử lý nƣớc thải 

- Suy thoái chất lƣợng nƣớc do xử lý nƣớc thải 

không hợp lý hoặc phát sinh nƣớc thải không xử 

lý. 

- Tiếng ồn và bụi từ hoạt động xây dựng 

6 
Thu gom, vận chuyển và 

xử lý chất thải rắn 

- Các tác động liên qua đến việc vận chuyển chất 

thải đến nơi đổ thải hoặc khu xử lý 

- Làm giảm thẩm mỹ và mất giá trị sử dụng đất 

khu vực đổ bỏ chất thải 

- Gây khó chịu đối với các vùng lân can do mùi 

hôi thối và côn trùng, loài gặm nhấm… 

- Nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng từ mùi, 

khói đốt, và bệnh tật lan truyền bởi ruồi, côn 

trùng, chim, chuột… 

7.4.3. Dự báo, so sánh các tác động môi trƣờng của các phƣơng án quy hoạch trên 

cơ sở mật độ xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, bố trí các khu chức năng. 

Bảng 7.8. Ma trận xác định tác động của các hoạt động dự kiến trong quy hoạch đến 

các thành phần môi trƣờng 

Các hoạt động 

chính 

Các thành phần bị ảnh hƣởng 

T
íc

h
 c
ự

c
 

T
iê

u
 c
ự

c
 

N
ƣ
ớ

c
 m
ặ

t 

n
ƣ
ớ

c
 n

g
ầ

m
 

k
h

ô
n

g
 k

h
í 

S
ử

 d
ụ
n
g
 đ
ấ

t 

đ
a
 d
ạ

n
g

 s
in

h
 h
ọ

c
 

D
i s
ả
n
 v
ă
n
 h
ó
a

 

V
iệ

c
 là

m
 

1. Chỉnh trang khu 

dân cƣ hiện hữu 
+2 +1 +1 +1 0 0 +1 +6 0 

2. Xây dựng KDC 

mới 
-1 -1 -1 +1 0 0 +1 +2 -3 

3. Xây dựng công 

trình công cộng-

dịch vụ, khu hỗn 

hợp, trƣờng học, 

trạm y tế… 

-2 0 -2 +3 0 0 +1 +4 -4 
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Các hoạt động 

chính 

Các thành phần bị ảnh hƣởng 

T
íc

h
 c
ự

c
 

T
iê

u
 c
ự

c
 

N
ƣ
ớ

c
 m
ặ

t 

n
ƣ
ớ

c
 n

g
ầ

m
 

k
h

ô
n

g
 k

h
í 

S
ử

 d
ụ
n
g
 đ
ấ

t 

đ
a
 d
ạ

n
g

 s
in

h
 h
ọ

c
 

D
i s
ả
n
 v
ă
n
 h
ó
a

 

V
iệ

c
 là

m
 

4. Xây dựng khu 

công viên, cây xanh 

cảnh quan, cây xanh 

bảo vệ kênh rạch 

+2 +2 +3 +2 +1 0 +1 +11 0 

5. Giữ gìn các công 

trình tôn giáo  
0 0 0 +1 0 0 +1 +2 0 

6. Xây dựng đƣờng 

giao thông 
-2 -1 -3 +1 -1 0 +1 +2 -7 

7. Xây dựng hạ tầng -1 +1 +1 +1 0 0 +1 +4 -1 

Tổng cộng -2 +2 -1 +10 0 0 +7 +31 -15 

-3 Tác động tiêu cực mạnh;   +3 Tác động tích cực mạnh 

-2 Tác động tiêu cực trung bình;  +2 Tác động tích cực trung bình 

-1 Tác động tiêu cực nhẹ;   +1 Tác động tích cực nhẹ 

 0 Không tác động 

Các hoạt động dự kiến trong quy hoạch có ảnh hƣởng tích cực và tiêu cực theo các 

mức độ khác nhau đến các thành phần môi trƣờng. Theo kết quả phân tích ma trận tác 

động thì thành phần nƣớc mặt bị tác động tiêu cực ở mức độ trung bình do hoạt động xây 

dựng, sinh hoạt là chủ yếu, thành phần không khí bị tác động tiêu cực do hoạt động của 

các khu chức năng phát thải nhƣ đƣờng giao thông, các trung tâm công cộng...Ngoài ra 

quá trính quy hoạch khu vực còn tác động tích cực đối việc sử dụng đất, tạo cảnh quan, 

tạo việc làm... 

Nhận xét: hoạt động chính của các khu chức năng có ảnh hƣởng tích cực và tiêu 

cực đến các thành phần môi trƣờng theo các mức độ khác nhau nhƣ ma trận tác động trên 

và ngƣợc lại khi các thành phần môi trƣờng bị tác động, chúng cũng tác động trở lại các 

khu chức năng và cụ thể là môi trƣờng sống của con ngƣời, các tác động này mang tính 

tích lũy theo thời gian. Vì vậy phải tính toán và lƣợng hóa các tác động này nhằm lựa 

chọn các phƣơng án quy hoạch hay các biện pháp khắc phục cũng nhƣ phòng ngừa các 

tác động mạnh và trực tiếp đến các thành phần môi trƣờng. 
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7.5.  PHÂN TÍCH, TÍNH TOÁN, DỰ BÁO, LƢỢNG HÓA CÁC TÁC DỘNG VÀ 

DIỄN BIẾN MÔI TRƢỜNG TRÊN CƠ SỞ CÁC DỮ LIỆU CỦA PHƢƠNG ÁN 

QUY HOẠCH CHỌN 

Việc tính toán, dự báo khối lƣợng phát thải và nồng độ các chất thải chính cần dựa 

trên việc phân tích, lƣợng hóa các tác động và diễn biến môi trƣờng.  

7.5.1. Phát thải từ các khu chức năng 

Dựa trên cơ cấu sử dụng đất và phân bố chức năng ta chi ra 2 khu chính để đánh 

giá môi trƣơng gồm: 

- Khu I: Khu ở phía Bắc 

- Khu II: Khu ở phía Nam 

- Tính toán nồng độ chất thải và các tác động môi trƣờng từ 2 khu nhƣ sau: 

Phát thải từ các tuyến giao thông chính 

- Hoạt động của các dự án sẽ góp phần gia tăng mật độ giao thông tại khu vực. Hoạt 

động của các phƣơng tiện giao thông sẽ làm phát sinh khí ô nhiễm có chứa sản phẩm 

từ quá trình đốt nhiên liệu của các động cơ nhƣ NOx, SO2, CO, CO2, VOC. 

- Tính toán tải lƣợng các chất ô nhiễm do các phƣơng tiện giao thông. Theo WHO, cần 

đánh giá với 4 thông số ô nhiễm và 3 loại phƣơng tiện giao thông chủ yếu nhƣ ở bảng 

dƣới. Tuy nhiên khi tính toán các tải lƣợng ô nhiễm nêu trên hai loại phƣơng tiện xe 

buýt và xe gắn máy đã đƣợc quy đổi về xe ô tô với hệ số quy đổi về xe ô tô theo 

TCXDVN 104 : 2007 - Đƣờng đô thị – Yêu cầu thiết kế. 

- Theo báo cáo “Nghiên cứu các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí giao thông 

đƣờng bộ” cho thấy lƣợng nhiên liệu tiêu thụ trung bình tính cho các loại xe gắn máy 2 

và 3 bánh là 0,03L/km, cho các loại ôtô chạy xăng là 0,15L/km, các loại ôtô chạy bằng 

dầu là 0,3L/km. 

- Thành phần khí thải của các phƣơng tiện giao thông bao gồm: COx, NOx, SOx, CxHy, 

Aldehyd... Hệ số ô nhiễm do các xe chạy xăng tạo ra đƣợc trình bày trong bảng sau 

Bảng 7.9. Hệ số ô nhiễm của xe chạy xăng 

TT Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (kg/1.000L xăng)  

1 CO 291 

2 CxHy 33,2 

3 NOx 11,3 

4 SO2 0,9 

5 Aldehyd 0,4 

Nguồn: Cơ quan Bảo vệ Môi trƣờng Mỹ (USEPA) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 

1993 
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- Theo QCVN 07:2010/BXD – quy chuẩn quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật, ƣớc 

tính lƣu lƣợng giao thông, tốc độ thiết kế, tải lƣợng ô nhiễm giao thông trên các trục 

đƣờng chính đƣợc tính toán theo phƣơng án quy hoạch và thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 7.10. Ƣớc tính tải lƣợng ô nhiễm trên các trục đƣờng giao thông 

Trục giao thông 

chính 

Lƣu 

lƣợng 

giao 

thông 

lớn 

nhất  

(xcqđ/n

g.đ) 

Lộ 

giới 

(m) 

Chi

ều 

dài 

(m) 

Lƣợng 

nhiên 

liệu (lít 

xăng) 

Tải lƣợng (kg/ngày) 

CO 
CxH

y 
NOx SO2 

Alde

hyd 

Trần Quang Khải 

(VĐT-UVK) 
20.000 24 752 2256 656,5 74,9 25,5 2,0 0,9 

Trần Quang Khải 

(UVK-THĐ) 
20.000 16 825 2475 720,2 82,2 28,0 2,2 1,0 

Trần Hƣng Đạo (THĐ)  20.000 28 
118

0 
3540 

1.030

,1 

117,

5 
40,0 3,2 1,4 

Đƣờng Quy Hoạch Dự 

Kiến 
30.000 42 

172

2 
7749 

2.255

,0 

257,

3 
87,6 7,0 3,1 

Vành Đai Trong 

(VĐT) 
30.000 42 

142

3 
6403,5 

1.863

,4 

212,

6 
72,4 5,8 2,6 

Ung Văn Khiêm 

(UVK) 
20.000 24 

118

9 
3567 

1.038

,0 

118,

4 
40,3 3,2 1,4 

Đƣờng D1 (VĐT-

UVK) 
20.000 22 752 2256 656,5 74,9 25,5 2,0 0,9 

Đƣờng D1 (UKV-

NHL) 
20.000 20 299 897 261,0 29,8 10,1 0,8 0,4 

Đƣờng D2 10.000 16 225 337,5 98,2 11,2 3,8 0,3 0,1 

Đƣờng D3 10.000 16 521 781,5 227,4 25,9 8,8 0,7 0,3 

Đƣờng D4 10.000 16 447 670,5 195,1 22,3 7,6 0,6 0,3 

Đƣờng D5 30.000 34 755 3397,5 988,7 
112,

8 
38,4 3,1 1,4 

Đƣờng D6 10.000 16 406 609 177,2 20,2 6,9 0,5 0,2 
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Trục giao thông 

chính 

Lƣu 

lƣợng 

giao 

thông 

lớn 

nhất  

(xcqđ/n

g.đ) 

Lộ 

giới 

(m) 

Chi

ều 

dài 

(m) 

Lƣợng 

nhiên 

liệu (lít 

xăng) 

Tải lƣợng (kg/ngày) 

CO 
CxH

y 
NOx SO2 

Alde

hyd 

Đƣờng D7 10.000 16 472 708 206,0 23,5 8,0 0,6 0,3 

Đƣờng D8 20.000 20 817 2451 713,2 81,4 27,7 2,2 1,0 

Trần Văn Ơn  10.000 13 501 751,5 218,7 24,9 8,5 0,7 0,3 

Cái Sao - Bờ Hồ 10.000 13 
120

8 
1812 527,3 60,2 20,5 1,6 0,7 

Đƣờng D9 20.000 20 647 1941 564,8 64,4 21,9 1,7 0,8 

Đƣờng N1 10.000 16 208 312 90,8 10,4 3,5 0,3 0,1 

Đƣờng N2 10.000 16 
119

0 
1785 519,4 59,3 20,2 1,6 0,7 

Đƣờng N3 20.000 24 
131

0 
3930 

1.143

,6 

130,

5 
44,4 3,5 1,6 

Đƣờng N4 10.000 16 643 964,5 280,7 32,0 10,9 0,9 0,4 

Nguyễn Hiến Lê 

(NHL) 
10.000 16 679 1018,5 296,4 33,8 11,5 0,9 0,4 

Đƣờng N5 10.000 16 405 607,5 176,8 20,2 6,9 0,5 0,2 

Đông Hồ 20.000 20 
118

3 
3549 

1.032

,8 

117,

8 
40,1 3,2 1,4 

Đƣờng N6 10.000 13 322 483 140,6 16,0 5,5 0,4 0,2 

- Nồng độ các chất ô nhiễm trung bình ở một điểm bất kỳ trong không khí do nguồn 

đƣờng phát thải liên tục có thể xác định theo công thức mô hình cải biên của Sutton 

đƣợc cải biên trên cơ sở mô hình tính toán khuyếch tán ô nhiễm của Gauss nhƣ sau: 

 

Trong đó: 

C: Nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí ở khoảng cách X (30m), mg/m³. 

E: Tải lƣợng chất ô nhiễm từ nguồn thải, mg/m/s. 

z: Độ cao của điểm tính toán: 1m. 
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Sz: Hệ số khuyếch tán theo phƣơng z theo chiều gió, là hàm số của khoảng cách x 

theo phƣơng gió thổi 

:trong trƣờng hợp nguồn đƣờng giao thông ổn định với khí quyển 

loại B, X là khoảng cách của các điểm tính theo chiều gió so với nguồn thải  (theo công 

thức đơn giản của Sade, 1986). 

U: Tốc độ gió trung bình của khu vực, U = 1,5 m/s. 

h: Độ cao của mặt nguồn đƣờng so với mặt đất xung quanh, m (0,5m). 

- Kết quả tính toán tải lƣợng ô nhiễm trên các trục đƣờng đƣợc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 7.11. Ƣớc tính nồng độ các chất ô nhiễm trên các trục đƣờng giao thông chính 

Trục giao thông chính 
NỒNG ĐỘ CÁC CHẤT KHÍ (mg/l) 

CO CxHy NOx SO2 Aldehyd 

Trần Quang Khải (VĐT-UVK) 1,672 0,191 0,065 0,005 0,002 

Trần Quang Khải (UVK-THĐ) 1,672 0,191 0,065 0,005 0,002 

Trần Hƣng Đạo (THĐ)  1,672 0,191 0,065 0,005 0,002 

Đƣờng Quy Hoạch Dự Kiến 2,508 0,286 0,097 0,008 0,003 

Vành Đai Trong (VĐT)  2,508 0,286 0,097 0,008 0,003 

Ung Văn Khiêm (UVK)  1,672 0,191 0,065 0,005 0,002 

Đƣờng D1 (VĐT-UVK) 1,672 0,191 0,065 0,005 0,002 

Đƣờng D1 (UKV-NHL) 1,672 0,191 0,065 0,005 0,002 

Đƣờng D2 0,836 0,095 0,032 0,003 0,001 

Đƣờng D3 0,836 0,095 0,032 0,003 0,001 

Đƣờng D4 0,836 0,095 0,032 0,003 0,001 

Đƣờng D5 2,508 0,286 0,097 0,008 0,003 

Đƣờng D6 0,836 0,095 0,032 0,003 0,001 

Đƣờng D7 0,836 0,095 0,032 0,003 0,001 

Đƣờng D8 1,672 0,191 0,065 0,005 0,002 

Trần Văn Ơn  0,836 0,095 0,032 0,003 0,001 

Cái Sao - Bờ Hồ 0,836 0,095 0,032 0,003 0,001 

Đƣờng D9 1,672 0,191 0,065 0,005 0,002 

Đƣờng N1 0,836 0,095 0,032 0,003 0,001 

Đƣờng N2 0,836 0,095 0,032 0,003 0,001 

Đƣờng N3 1,672 0,191 0,065 0,005 0,002 

Đƣờng N4 0,836 0,095 0,032 0,003 0,001 

Nguyễn Hiến Lê (NHL) 0,836 0,095 0,032 0,003 0,001 

Đƣờng N5 0,836 0,095 0,032 0,003 0,001 

73,053,0 XS z 
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Trục giao thông chính 
NỒNG ĐỘ CÁC CHẤT KHÍ (mg/l) 

CO CxHy NOx SO2 Aldehyd 

Đông Hồ 1,672 0,191 0,065 0,005 0,002 

Đƣờng N6 0,836 0,095 0,032 0,003 0,001 
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NỒNG ĐỘ NOx mg/l 

phạm vi cho phép theo QCVN 05:2009/BTNMT nồng độ NOx mg/l 

Bảng 7.12. Dự báo nồng độ CO trên các tuyến đƣờng 
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Bảng 7.13. Dự báo nồng độ NOx trên các tuyến đƣờng  
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- Nhận xét : Theo bảng tính toán ở trên cho thấy ở khoảng cách 30m thì nồng độ các 

chất ô nhiễm nhƣ SO2, NOx, CO đều đạt quy chuẩn cho phép (áp dụng mức trung 

bình 1h), ảnh hƣởng của các chất ô nhiễm này theo các hƣớng gió trong khu vực quy 

hoạch là  rất nhỏ và không đáng kể. 

- Việc xây dựng và mở rộng đƣờng giao thông là nguyên nhân chính gây nên sự có mặt 

của các chất khí nhƣ CO, CxHy, NOx, SO2…thông qua quá trình đốt cháy nhiên liêu 

của động cơ xe. Các chất này tồn tại trong không khí chắc chắn có tác động đến chất 

lƣợng không khí xung quanh. Đối với phƣơng án quy hoạch đƣợc lƣa chọn thực hiện 

thì nồng độ các chất độc có trong không khí vẫn nằm trong giới hạn cho phép. Tuy 

nhiên trong một số trƣờng hợp giờ cao điểm lƣu lƣợng xe có thể tăng đột biến ảnh 

hƣởng đến nồng độ các chất trên, vì vậy việc đảm bảo khoảng cách đối với khu dân cƣ 

là một vấn đề quan trọng đã đƣợc tính toán trong quá trình thực hiện quy hoạch này.  

7.5.2. Nƣớc thải 

Bảng 7.15. Hệ số các chất ô nhiễm có trong nƣớc thải sinh hoạt. 

Chất ô nhiễm 
Khối lƣợng 

(g/ngƣời/ngày) 

BOD5 45 - 54 

COD 80- 102 

TSS 70 - 145 

NO3- (Nitrat) 6 - 12 

PO43- (Photphat) 0,6 - 4,5 

Amoniac 3,6 - 7,2 

Nguồn: WHO - Đánh giá các nguồn gây ô nhiễm môi trƣờng đất, nƣớc, không khí 

- Tập I, Generva, 1993. 
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NỒNG ĐỘ SO2 mg/l 

phạm vi cho phép theo QCVN 05:2009/BTNMT nồng độ SO2 mg/l 

Bảng 7.14. Dự báo nồng độ SO2 trên các tuyến đƣờng 
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Bảng 7.16. Dự báo lƣợng phát thải từ các khu chức năng. 

Các khu 

chức năng  

Đơn vị tính 

(đvt) 

Khối 

lƣợng  

Lƣu lƣợng nƣớc thải 

(m3/ngày) 

Chất thải rắn 

(kg/ngày) 

Khu ở 1  ngƣời  12000 1728 11,4 

Khu ở 2  ngƣời  8000 1152 7,6 

Tổng 
 

20000 2880 19,0 

Bảng 7.17. Dự báo tải lƣợng các chất trong nƣớc thải sinh hoạt trong  

các khu chức năng. 

Các khu chức 

năng 

BOD5  

(kg/ngày) 

COD 

(kg/ngày) 

TSS 

(kg/ngày

) 

NO3- 

(kg/ngày) 

PO43-

(kg/ngày) 

Khu ở 1  600,0 1092,0 1260,0 108,0 30,0 

Khu ở 2  400,0 728,0 840,0 72,0 20,0 

Tổng 1000,0 1820,0 2100,0 180,0 50,0 

Bảng 18: Biểu đồ dự báo tải lƣợng các chất trong nƣớc thải sinh hoạt trong  

các khu chức năng. 

7.5.3. Chất thải rắn 

- Tổng lƣợng chất thải rắn ƣớc tính cho toàn khu vực quy hoạch là 19 tấn/ngày. Ngoài 

ra còn có một số loại chất thải rắn nguy hại nhƣ: Cặn dầu DO từ quá trình sử dụng 

máy phát điện dự phòng; bóng đèn dân dụng đã hỏng từ quá trình sử dụng điện; và từ 

cơ sở y tế.  

- Nếu không đƣợc thu gom xử lý kịp thời các chất hữu cơ sẽ bị phân hủy trong điều kiện 

tự nhiên tạo ra các hợp chất có mùi hôi nhƣ H2S, mercaptan … ảnh hƣởng đến toàn 

khu vực. Các loại chất thải rắn là môi trƣờng thuận lợi cho vi trùng phát triển và là 

nguồn phát sinh và lây lan các nguồn bệnh do côn trùng (ruồi, chuột, kiến, gián …) 

ảnh hƣởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt của con ngƣời và cảnh quan khu vực.  

7.5.4. Nƣớc thải 

- Khu vực quy hoạch hiện tại sử dụng hệ thống thoát nƣớc chung giữa thoát nƣớc mƣa 

và nƣớc thải.  

- Quy hoạch sử dụng hệ thống thoát nƣớc riêng. Nƣớc thải từ các cống gom vận chuyển 

về trạm bơm nƣớc thải số 8, công suất 400 m3/h. Từ đây nƣớc thải đƣợc vận chuyển 

về trạm xử lý nƣớc thải số 2, công suất 20.000 m3/ngày (theo dự án thoát nƣớc thải và 

xử lý nƣớc thải thành phố Long Xuyên, hạng mục Hệ thống thoát nƣớc thải khu vực 

phía Nam thành phố).  
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7.5.5. Rủi ro 

- Ngập úng cục bộ:  trong quá trình nâng cấp hệ thống cấp thoát nƣớc có thể làm hạn 

chế việc thoát nƣớc do các công trình đang dang dở. Nếu có mƣa lớn kéo dài xảy ra có 

thể gây ngập úng cục bộ vì thoát nƣớc không kịp. 

7.5.6. Các tác động từ các công trình hạ tầng kỹ thuật khác 

Bảng 7.19. Dự báo mức độ từ các công trình hạ tầng kỹ thuật. 

STT Hạng mục hạ tầng kỹ 

thuật 

Giai đoạn xây dựng Giai đoạn vận hành 

Mức 

1 

Mức 2 Mức 3 Mức 1 Mức 2 Mức 

3 

1 Hệ thống giao thông  x x x   

2 Hệ thống cấp điện x   x   

3 Hệ thống cấp nƣớc x   x   

4 Hệ thống thông tin 

liên lạc 

x      

5 San nền x      

6 Hệ thống thu gom 

nƣớc thải 

 x  x   

Ghi chú: 

Mức 1: Tác động nhẹ/kiểm soát đƣợc 

Mức 2: Tác động mạnh/khó giảm thiểu tác động 

Mức 3: Tác động rất mạnh/rất khó kiểm soát 

- Nhận xét: Sự tác động của các cộng trình hạ tầng kỹ thuật thuộc khu quy hoạch chủ 

yếu xảy ra tác động từ nhẹ đến mạnh xảy ra ở giai đoạn xây dựng các hạng mục hạ 

tầng.  

7.5.7. Các tác động môi trƣờng trong quá trình thực hiện quy hoạch xây dựng 

- Trên cơ sở liệt kê, phân tích từng nguồn gây tác động để xác định các yếu tố có ảnh 

hƣởng đến môi trƣờng của dự án quy hoạch; và trên cơ sở xác định phạm vi và quy mô 

từng tác động, việc tác động tích lũy đến môi trƣờng khi thực hiện quy hoạch đƣợc 

đánh giá thông qua phƣơng pháp ma trận định lƣợng. 

- Mức độ tác động của mỗi thành phần quy hoạch đƣợc tính nhƣ sau: 

Tác động mạnh: 3 

Tác động trung bình: 2 

Tác động nhỏ: 1 

Tác động không đáng kể: 0 
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Hệ số tác động: ngắn hạn 1; trung hạn 2; dài hạn: 3 

Tác động tiêu cực mang dấu âm 

Tác động tích cực mang dấu dƣơng 

- Ma trận đƣợc xây dựng dựa trên giả thiết chỉ xem xét tác động 1 chiều, tức là chỉ xem 

xét tác động của từng thành phần quy hoạch đến các vấn đề môi trƣờng tự nhiên và xã 

hội.  

- Một số vấn đề môi trƣờng chịu cả tác động tiêu cực lẫn tác động tích cực, khi đó điểm 

số đánh giá tác động của các thành phần quy hoạch đƣợc cân nhắc theo giá trị trung 

bình. 

Bảng 7.20. Tác động tích lũy khi thực hiện các thành phần 

 quy hoạch tới môi trƣờng. 

 

Thành phần bị 

tác động 

Nhóm nhà ở 
Công trình 

công cộng 

Hạ tầng kỹ 

thuật 
Cây xanh 

Mức độ 

tác động 

tích lũy  

Loại 

tác 

động 

Hệ 

số 

Loại 

tác 

động 

Hệ 

số 

Loại 

tác 

động 

Hệ 

số 

Loại 

tác 

động 

Hệ 

số 

Không khí -2 2 -2 3 -3 1 3 2 -13 / +6 

Tiếng ồn -2 1 -2 3 -1 3 2 3 -9 / +6 

Nƣớc mặt -2 3 -2 3 -1 3 2 2 -15 / +4 

Nƣớc ngầm -1 3 -1 2 -1 1 1 2 -6 / +2 

Tiêu chuẩn cây 

xanh  
-3 3 -1 3 -1 3 3 3 -15 / +9 

Tiện nghi môi 

trƣờng 

-3 3 
-1 3 -1 2 3 3 -14 / +9 

- Đề xuất danh mục các dự án cần thực hiện đánh giá tác động môi trƣờng (ĐTM) 

- Trên cơ sở Nghị định 29/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đánh giá môi trƣờng 

chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng, cam kết bảo vệ môi trƣờng, danh mục các 

dự án cần thực hiện đánh giá tác động môi trƣờng (ĐTM) trong khu vực quy hoạch là: 

Bảng 7.21. Danh mục các dự án cần thực hiện đánh giá tác động môi trƣờng 

STT Tên dự án 

1 
Dự án xây dựng các trung tâm thƣơng mại dịch vụ trong các nhóm nhà ở có 

diện tích kinh doanh ≥ 500 m2  

2 Dự án xây dựng trung tâm y tế: I.11;  

3 
Các dự án công trình cao tầng với chức năng hỗn hợp thƣơng mại dịch vụ 

và căn hộ có quy mô sử dụng ≥ 500 ngƣời hoặc ≥ 100 hộ 
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7.6. CÁC GIẢI PHÁP PHÕNG NGỪA, GIẢM THIỂU V  KHÁC PHỤC TÁC 

ĐỘNG 

7.6.1. Phƣơng hƣớng chung 

- Các tuyến ống cấp nƣớc mới sử dụng ống nhựa uPVC. Tuyến ống hiện hữu 150 – 

L=1159m đƣợc tiếp tục sử dụng cấp nƣớc phân phối cho khu dân cƣ. 

- Bố trí các trụ cứu hỏa 100 dọc theo mạng đƣờng ống cấp nƣớc, tại các vị trí ngã 3, 

ngã 4 đƣờng, với bán kính phục vụ 100 -150m, đảm bảo cho việc lấy nƣớc chữa cháy 

dễ dàng. 

7.6.2. Giải pháp quy hoạch 

- Khống chế ô nhiễm trong qúa trình triển khai quy hoạch (bao gồm các hoạt động thi 

công xây dựng) 

 Khống chế bụi 

- Có kế hoạch thi công và cung cấp vật tƣ thích hợp để tránh tập trung vào 1 thời điểm. 

- Trong các ngày nắng để hạn chế ô nhiễm khói bụi, công trƣờng cần thƣờng xuyên 

phun nƣớc với tần suất 3 lần/ngày. 

- Khi di chuyển vật liệu các xe phải phủ bạt kín tránh tình trạng rơi vãi vật liệu, khi bốc 

dỡ phải có trang bị bảo hộ lao động. 

 Khắc phục tiếng ồn và rung động 

- Mặc dù tác động này chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, để giảm bớt tác động này cần có 

kế hoạch thi công hợp lý, các thiết bị thi công gây tiếng động lớn nhƣ búa máy, máy 

khoan, máy đào không đƣợc hoạt động trong thời gian từ 18 giờ đến 6 giờ sáng . 

 Khống chế nƣớc thải và chất thải 

- Nƣớc mƣa sẽ cuốn theo đất đá, cát, ximăng…rơi vãi trên mặt đất nên cần đƣợc thu 

gom vào ao lắng trƣớc khi thải ra hồ suối. 

- Xây các nhà vệ sinh có hầm tự hoại cho công nhân trên công trƣờng,sau giai đoạn thi 

công bùn sẽ đƣợc hút đi và phải san lấp các hầm tự hoại này. 

- Các chất thải trong thi công phải tập trung vào bãi chứa quy định, sau đó theo định kỳ 

sẽ đƣợc chuyển đến bãi rác . 

- Rác sinh hoạt không để lẫn vào rác xây dựng và phải chuyển đi trong ngày. 

- Khống chế ô nhiễm khi hình thành theo quy hoạch 

 Đối với nƣớc thải sinh hoạt 

- Cần tuân theo quy hoạch tách riêng biệt 2 hệ thống thoát nƣớc mƣa và nƣớc thải. 

- Nƣớc thải từng nhà dân phải đƣớc xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại trƣớc khi thải ra cống 

thu gom về trạm xử lý nƣớc thải. Tại trạm xử lý nƣớc thải, nƣớc thải phải xử lý đạt 
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QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt, cột A 

trƣớc khi thải ra nguồn tiếp nhận.  

 Đối với nƣớc mƣa 

- Cống thoát nƣớc mƣa khu dân cƣ chủ yếu dọc các đƣờng, bố trí khoảng 50m 1hố ga 

thu nƣớc, nƣớc mƣa đƣợc phân lƣu từng khu vực theo độ dốc địa hình thoát về hồ 

suối. 

 Đối với chất thải rắn 

- Rác sinh hoạt: Toàn bộ rác thải đƣợc thu gom và vận chuyển đến bãi rác của thành 

phố, diện tích 25ha, theo quy hoạch chung. Vị trí tại huyện Châu Thành, cách trung 

tâm thành phố Long Xuyên về phía Bắc 15km. 

- Rác y  tế: Phải đƣợc thu gom phân loại tại nguồn và đựng trong các túi thùng đúng quy 

định (do bộ Y tế ban hành) nhƣ quy cách,màu sắc từng loại … 

- Nƣớc thải y tế cũng phải đƣợc xử lý đúng quy định tại bệnh viện, trạm xá trƣớc khi 

thải ra hệ thống thoát nƣớc chung. 

 Các biện pháp phòng cháy chữa cháy 

- Bố trí đƣờng ống cấp nƣớc chữa cháy theo mạng vòng tại các khu nhà mật độ cao. 

- Các trụ chữa cháy phải bố trí dọc đƣờng với khoảng cách từ 100-150m, nhất là các ngã 

ba ngã tƣ đƣờng và các vị trí thuận lợi dễ lấy nƣớc. 

- Thiết lập các hệ thống báo cháy, đèn hiệu và thông tin tốt, các thiết bị phòng và chữa 

cháy hiện đại công với tổ chức cac đội phòng cháy chữa cháy thƣờng trực trong các 

khu phố nhằm hạn chế thiệt hại khi sự cố xảy ra. 

 Một số biện pháp hổ trợ 

- Giáo dục thƣờng xuyên ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trƣờng cho toàn thể dân cƣ. 

- Thực hiện các chƣơng trình về vệ sinh, tổ chức tốt mạng lƣới y tế và quản lý chặt chẽ 

các nguồn ô nhiễm. 

- Đôn đốc ngƣời dân thực hiện các an toàn về điện, phòng cháy chữa cháy. 

- Thực hiện việc trồng và bảo vệ cây xanh các đƣờng nội bộ để tạo bóng mát và cảm 

giác mát mẻ ngoài ra còn điều hòa môi trƣờng và khí hậu tại khu vực dân cƣ. 

7.6.3. Giải pháp quản lý 

- Để quản lý tốt chất lƣợng môi trƣờng không khí, môi trƣờng nƣớc tại khu vực nghiên 

cứu thì các giải pháp quản lý tại địa phƣơng cần có kế hoạch thực hiện khi công tác 

quy hoạch đƣợc triển khai nhằm có giải pháp khắc phục nếu xảy ra các ảnh hƣởng xấu 

tới môi trƣờng.  

- Đối với môi trƣờng nƣớc: tại khu vực nghiên cứu diện tích khu dân cƣ và các công 

trình công cộng, trƣờng học chiếm đa số vì vậy công tác quản lý việc xây dựng các 
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công trình cấp thoát nƣớc là quan trọng trong quản lý việc xả thải nƣớc thải sinh hoạt 

ra môi trƣờng. Bênh cạnh đó, việc kiểm tra, kiểm soát chất lƣợng nƣớc trƣớc khi thải 

ra nguồn tiếp nhận theo đúng QCVN 14:2008/BTNMT. 

- Đối với môi trƣờng không khí: công tác quản lý môi trƣờng không khí sẽ đƣợc thực 

hiện tốt khi có sự phối hợp quản lý của các ngành tại địa phƣơng. Các chất ô nhiễm, 

tiếng ồn có mặt trong khí theo đúng quy chuẩn 05:2009/BTNMT khi có sự phối hợp 

của công tác quản lý diện tích công viên cây xanh, lƣu lƣợng xe và loại xe đƣợc lƣu 

thông trên các tuyến đƣờng. Kiểm soát ô nhiễm trong trong quá trình xây dựng các dự 

án kết hợp với giáo dục ý thức ngƣời dân phải tuân thủ các quy định luật giao thông 

nhằm tránh ùn tắc, an toàn khi di chuyển. Phƣơng tiện giao thông đƣờng bộ áp dụng 

tiêu chuẩn Euro 3, đến 1/2017 áp dụng tiêu chuẩn Euro 4. 

- Đối với cây xanh cách ly ven rạch, tuyết đối không đƣợc xanh dựng công trình trên 

diện tích này nhằm hạn chế tối đa hiện tƣợng sạt lở, vứt rác bừa  bãi gây ô nhiễm 

nguồn nƣớc mặt. Hành lang cách ly kênh là 5 m đối với đƣờng giao thông và 10m đối 

với công trình dân dụng. 

- Đặc biệt đối với các dự án đầu tƣ cụ thể thì công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng hay cam kết bảo vệ môi trƣờng là rất quan trọng cần đƣợc địa phƣơng giám sát 

và quản lý chặt chẽ theo Nghị định số 29/2011/NĐ-CP. Khi các dự án này đi vào hoạt 

động thì chƣơng trình giám sát chất lƣợng không khí và chất lƣợng phải đƣợc tiến 

hành định kỳ đúng quy định theo Nghị định 21/2008NĐ-CP về hƣớng dẫn lập Báo cáo 

giám sát môi trƣờng. 

7.6.4. Kế hoạch quản lý và giám sát môi trƣờng 

- Chƣơng trình quản lý và giám sát môi trƣờng của từng dự án do chủ đầu tƣ thực hiện, 

kết hợp với sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng (Phòng Tài nguyên và Môi 

trƣờng thành phố Long Xuyên). 

Bảng 7.22. Kế hoạch quản lý môi trƣờng 

STT Nội dung công việc Thực hiện giám sát 

1 
Kiểm soát chất thải rắn, nƣớc thải, khí 

thải trong quá trình thi công các dự án 
Giám sát thi công 

2 
Các vấn đề về vệ sinh môi trƣờng đô 

thị 
Công ty Môi trƣờng đô thị thành phố 

3 
Thực hiện chƣơng trình giám sát môi 

trƣờng định kỳ của các dự án 
Chủ dự án 

4 
Chƣơng trình giáo dục, đào tạo môi 

trƣờng cho ngƣời dân 

Địa phƣơng kết hợp cơ quan chức 

năng 
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- Chƣơng trình giám sát môi trƣờng : Trong quá trình thi công và hoạt động của từng dự 

án riêng lẽ phải có chƣơng trình giám sát môi trƣờng định kỳ. 
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CHƢƠNG 8. PHÂN KỲ THỰC HIỆN VÀ CÁC DỰ ÁN ƢU TIÊN ĐẦU TƢ 

8.1. PHÂN KỲ THỰC HIỆN 

(có hiệu lực sau khi đồ án đƣợc phê duyệt) 

8.1.1. Sau khi duyệt đồ án (dự kiến năm 2017) 

- Triển khai công bố quy hoạch. 

- Cắm mốc các tuyến giao thông trọng điểm, hành lang an toàn sông rạch. 

- Xác định mốc vị trí các công trình công cộng và công viên cây xanh. 

8.1.2. Dự kiến năm 2018 đến năm 2019 

- Tập trung nguồn vốn xây dựng các công trình công cộng và cây xanh, ƣu tiên mở 

rộng, cải tạo và xây dựng các công trình giáo dục... 

- Tập trung các nguồn vốn đầu tƣ xay dựng các khu phức hợp: thƣơng mại dịch vụ. 

8.1.3. Dự kiến sau năm 2019 

- Triển khai thi công các dự án đã huy động. 

8.2. DỰ ÁN ƢU TIÊN ĐẦU TƢ, NGUỒN LỰC THỰC HIỆN 

8.2.1. Chƣơng trình, hạng mục hạ tầng kỹ thuật ƣu tiên đầu tƣ 

- Cải tạo và mở rộng các trục đƣờng hiện hữu theo đúng lộ giới 

- Cải tạo nâng cấp và xây dựng mới một số tuyến các tuyến đƣờng nội bộ. 

8.2.2. Nguồn lực thực hiện 

- Vốn xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật chủ yếu từ các nguồn sau đây: 

- Vốn Ngân sách cân đối theo kế hoạch hàng năm. 

- Xã hội hóa, …. 
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CHƢƠNG 9.  KẾT LUẬN V  KIẾN NGHỊ 

Hồ sơ Quy hoạch phân khu TL 1/2000 Khu dân cƣ phía nam đƣờng Trần Quang 

Khải, phƣờng Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang đã đƣợc Công ty TNHH 

Kiến trúc và Đầu tƣ Tín Nghĩa lập. Đây là bƣớc cụ thể hóa nội dung Quyết định số 

419/QĐ-UB ngày 25/03/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên về phê duyệt 

Nhiệm vụ quy hoạch phân khu TL 1/2000 Khu dân cƣ phía Nam đƣờng Trần Quang 

Khải, phƣờng Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.  

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên, Sở Xây dựng tỉnh An 

Giang  xem xét thẩm định và Ủy ban nhân dân Thành phố Long Xuyên phê duyệt đồ án 

Quy hoạch phân khu TL 1/2000 Khu dân cƣ phía Nam đƣờng Trần Quang Khải, phƣờng 

Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang để các ban ngành có cơ sở triển khai, 

lập các đồ án quy hoạch chi tiết, các dự án đầu tƣ xây dựng để có thể sớm xây dựng các 

công trình công cộng, công trình hạ tầng thuật, các khu dân cƣ tại Khu dân cƣ phía Nam 

đƣờng Trần Quang Khải, phƣờng Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang  đáp 

ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố ./. 

 

 


